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TIEU CHUAN QUOC GIA TCVN 3890:2023

Phong chay chira chay - Phwong tién phong chay va chira chay

cho nha va céng trinh - Trang bi, bo tri

Fire protection - Fire protection equipments for building and construction - Equipment, Installation

1 Pham vi 4p dung

1.1 Tiéu chuan nay quy dinh vé trang bi, bo tri phwong tién, hé thdng phong chay va chira chay cho
nha, cong trinh, dé thi, khu kinh té€, khu céng nghiép, cum coéng nghiép, khu ché xuat, khu céng nghé

cao va cac khu chire nang khac theo quy dinh [5], khi:
- Xay dwng méi;
- Cai tao lam tédng quy mé hoac chuyén déi cong nang str dung clia gian phong, nha, coéng trinh;

- Cai tao lam tang quy mé ctia khu kinh t€, khu céng nghiép, cum céng nghiép, khu ché xuat, khu céng

nghé cao va cac khu chirc nang khac theo quy dinh [5].

- Thay d6i hang nguy hiém chay va chay nd clia gian phong, nha, cong trinh theo hwéng tang tinh chat

nguy hiém chay.

1.2 B6i v&i nha va cong trinh ngoai viéc tuan tha tiéu chuan nay con phai tuan thi quy chuan, tiéu
chuan riéng cla céac loai hinh cong trinh dé, trong trwdng hop cé quy dinh khac véi quy dinh tai tiéu

chuan nay, phai ap dung quy dinh c6 yéu cau cao hon.

1.3 Boi v&i nha va cong trinh chwa cé quy dinh cu thé thi nghién ctru &p dung tiéu chuan nwéc ngoai, tiéu
chuén quéc té vé PCCC theo quy dinh cGia phap luat hién hanh hoic thuc hién theo hwéng dan clia co

guan quan ly chuyén nganh cap Bo vé phong chay va chira chay.

2 Tai liéu vién dan

Céc tai liéu vién dan dwdi day rat quan trong khi ap dung tiéu chudn nay. Dai voi cac tai liéu co ghi
nam cong bd thi ap dung phién ban da néu. Béi v&i cac tai liéu khdng ghi nam céng bd thi ap dung
phién ban mé&i nhat (bao gom ca stra doi).

TCVN 4530 Ctlra hang xang dau - Yéu cau thiét ké.

TCVN 4878 Phong chay chira chay - Phan loai chay.
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TCVN 4879 Phong chay - Dau hiéu an toan.

TCVN 5307 Kho dau mé va san pham clia dau mé - Yéu cau thiét ké.

TCVN 5738 Phong chay chira chay - Hé thong bao chay tw ddng - Yéu cau k¥ thuat.
TCVN 5684 An toan chay cac cong trinh dau mé va san pham dau mé - Yéu cau chung.
TCVN 5760 Hé théng chira chay - Yéu cau chung vé thiét k&, |ap dat va str dung.

TCVN 6100 Phong chay chira chay - Chat chita chay - Cabon Dioxit.

TCVN 6101 Thiét bi chi*a chay - Hé théng chira chay cacbon dioxit - Thiét k& va 1ap dat.
TCVN 6223 Ctlra hang khi dau mé héa léng (LPG) — Yéu cau chung vé an toan.

TCVN 6305 (tat ca cac phan) Phong chay chira chay — Hé théng sprinkler tw déng .
TCVN 7026 Chira chay - Binh chi¥a chay xach tay - Tinh nang va céau tao.

TCVN 7027 Chira chay - Binh chita chay c6 banh xe - Tinh nang va cau tao.

TCVN 7161 (tdt ca cac phan) Hé théng chira chay bang khi - Tinh chét vat ly va thiét ké hé théng.

TCVN 7336 Phong chay chira chay - Hé théng chira chay tw dong bang nwdc, bot - Yéu cau thiét ké va
l&p dat.

TCVN 7435 (tat ca cac phan) Phong chay, chira chay - Binh chira chay xach tay va xe day chira chay.
TCVN 7568 (tat ca cac phan) Hé théng bao chay.

TCVN 9255 Tiéu chuan tinh nang trong toa nha - dinh nghia, phwong phap tinh cac chi sé dién tich va
khéng gian.

TCVN 12110 Phong chay chita chay - Bom ly tam loai khiéng tay dung déng co doét trong - Yéu cau k¥

thuat va phuong phap kiém tra.
TCVN 12314 (tat ca cac phan) Chira chay - Binh chita chay tw dong kich hoat.
TCVN 13316 (tat ca cac phan) Phong chay chira chay — Xe 6 t6 chira chay.

TCVN 13332 Phuong tién bao vé co quan hd hap - Mat na trum toan bd khuén mat - Yéu cau ky thuat

va phuong phap thir.

TCVN 13333 Hé théng chita chay bang sol - khi - Yéu cau vé thiét ké, |ap dat, kiém tra va bao

duwdng.

TCVN 13456 Phong chay chira chay - Phwong tién chiéu sang sw ¢6 va chi dan thoat nan - Yéu cau
thiét k&, 1ap dat.

3 Thuat ngi¥ va dinh nghia

Tiéu chuan nay ap dung céac thuat ngtr va dinh nghia néu trong TCVN 4530, TCVN 4879, TCVN 5307,
TCVN 5684, TCVN 5738, TCVN 6100, 6101, TCVN 6223, TCVN 6305 (tit ca cac phan), TCVN 7026,
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TCVN 7027, TCVN 7161 (tdt ca cac phan), TCVN 7336, TCVN 7435 (tit ca cac phan), TCVN 7568-1,
TCVN 12110, TCVN 12314-1, TCVN 13316 (t4t ca cac phan), TCVN 13332, TCVN 13333, TCVN 13456,

va cac thuat nglr va dinh nghia sau:
3.1
Phwong tién phong chay va chira chay (Fire protection equipments)

Phuong tién co gidi, thiét bi, may moc, dung cu, héa chét, cong cu hd tro chuyén dung cho viéc

phong chay va chira chay, cliru ngui, clru tai san.
3.2
Hé théng chiva chay tw dong (Automatic fire extinguishing system)

Hé thdng chira chay dwoc tw dong kich hoat x& chat chira chay khi cac yéu td cua dam chay vuwot qua
gia tri dwoc thiét lap trong khu vwe bdo vé, cé chirc nang gidm sat xa va dirng xa/dirng kich hoat xa

chat chira chay.

CHU THICH:

- Tin hiéu gidm sat phai dwoc truyén vé td trung tam bao chay;

- Chtrc nang dirng xa/dirng kich hoat phai c6 kha nang thuwe hién bang tay.
3.3

Hong nwéc chiva chay (Hose reel)

T6 hop cac thiét bi chuyén dung gdm van khoa, voi, lang phun duoc lap dat, trang bi sén dé trién khai

dwa nwéc dén dam chay.
34
Hé thong cap nwéc chira chay ngoai nha (Outdoor fire fighting water supply system)

Hé théng cac thiét bi chuyén ding duoc I&p dit ngoai nha dé cap nwdc phuc vu cho cong tac chira
chay.

3.5
Thiét bi bao chay cuc bd (Local fire alarms device)
Thiét bi tw ddng phat hién va canh béao chay bang am thanh.

Ch thich: Céc thiét bi bao chay cuc b khi dwoc I&p dat trong ciing mot nha va cdng trinh phai dwoc

lién két véi nhau, dAm bao tat ca cung phat tin hiéu bao chay khi c6 mot thiét bi dwoc kich hoat.
3.6

Phwong tién, dung cu chira chay ban dau (Initial fire fighting facilities)

Phwong tién, dung cu chira chay ban dau gém: Thung, phuy chira cat; xéng; chan.

3.7
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Mat na loc doc (Filter masks)

Thiét bi bao hé c& nhan dé bao vé co quan hd hap clia nguoi sir dung chong lai khoi, khi doc trong mot

thdi gian va & gidi han nong do 6 xy trong khong khi nhét dinh.
3.8
Mat na phong déc cach ly (Self Contained Breathing Apparatus)

Thiét bi bdo hd ca nhan gom mat trum toan bd khudn mat va binh khi thé dé bao vé co quan hd hap cua

nguoi str dung chdng lai sy xam nhap khong khi bén ngoai.
3.9
Cong trinh xay dwng (Constructions)

San pham duwoc tao thanh bai strc lao déng clia con ngudi, vat liéu xay dwng, thiét bi 1ap dat vao cong
trinh, duoc lién két dinh vi véi dat, co thé bao gom phan dwéi mat dat, phan trén mat dat, phan dudi

mat nwdc va phan trén mat nwéc, duwoc xay dung theo thiét ké.
3.10
Nha (Building)

Céng trinh xay dwng c6 chirc nang chinh 1a bao vé, che chén cho ngudi hodc vat chira bén trong,

thong thudng duoc bao che mot phan hodc toan bd va dwgc xay duwng & mot vi tri co dinh.
3.11
Nha hén hop (Multi-function building)

Nha dan dung c6 nhiéu cong nang str dung khac nhau (vi du: mét nha dwoc thiét ké s dung lam van

phong, dich vu thwong mai, hoat ddng cong cong va cé thé c6 cac phong &).

CHU THICH: Nha hon hop phai ap dung cac quy dinh vé trang bi, bd tri phwong tién phong chay va
chita chay déi v&i nha hon hop khi dién tich san xay dung ding cho mdi cong nang clia nha khéng
vurot qua 70 % tong dién tich san xay dwng cta nha (khéng bao gom céac dién tich san diing cho hé

théng k¥ thuat, phong chay chira chay, gian lanh nan va do xe).
3.12
Nha san xuat (Production building)

Nha ma bén trong c6 cac hoat dong san xuat va bado ddm cac diéu kién can thi€t cho con ngudi lam

viéc va van hanh cac thiét bi cbng nghé.
3.13
Kho lanh (Cold storage)

Mot hodc nhiéu phong dwoc cach nhiét va lam lanh dé bao quan thwc pham, hang héa & nhiét do quy
dinh.
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3.14

Gian phong (Room)

Khoéng gian bén trong nha c6 cdng nang nhat dinh va dwoc gi¢i han b&i cac két cau xay dwng.
3.15

Chiéu cao (Height for fire prevention and fighting)

Chiéu cao quy dinh trong tiéu chuén nay duwoc hiéu la chiéu cao PCCC cua nha, coéng trinh (khdng tinh

tang kY thuat trén cung) dwoc xac dinh nhuw sau:

- Bang khoang céach 1&n nhét tinh tir mat dwdng cho xe chira chay tiép can dén mép dwdi cia 16 clra

(clra s0) m@ trén twwdng ngoai clia tang trén clng;

- Bang mot nlra téng khoang cach tinh tir mat dwdrng cho xe chita chay tiép can dén mat san va dén

tran cda tang trén cang — khi khong co 16 clra (clra s6).

CHU THICH 1: Khi méai nha duoc khai thac str dung thi chidu cao PCCC ctia nha duoc xac dinh bang khodng cach |&n nhat
tlr mat dwong cho xe chira chay ti€p can dén mép trén twong bao cla mai.

CHU THICH 2: Khi xac dinh chidu cao PCCC thi mai nha khoéng dwoc tinh 1a c6 khai thac str dung néu con ngudi khéng c6

mat thwong xuyén trén mai.

CHU THICH 3: Khi c6 ban cong (16 gia) hodc két ciu bao che (lan can) clra s6 thi chiéu cao PCCC dwoc tinh béng khoang

cach I&n nhat tir mat duwdng cho xe chita chay tiép can dén mép trén clia két cu bao che (lan can).
3.16
Mai c6 khai thac sir dung (Occupied roof)

Mai nha cé sw c6 mat thwong xuyén clia con nguoi (khdng it hon 2 gio lién tuc hodc téng thoi gian

khoéng it hon 6 gio trong vong mét ngay dém).
3.17
Tang ky thuat (Technical floors)

Tang hoac mot phan tang bd tri cac gian ky thuat hoac cac thiét bi k§ thuat clia tdoa nha. Tang ky thuat

c6 thé la tang ham, tang ban ham, tang &p mai, tang trén cung hodc tang thudc phan gitra cla toa nha.
3.18
Tang ap mai (Attic)

Tang nam bén trong khong gian clia mai déc ma toan bd hodc mot phan mét dirng clia né dwoc tao

b&i bé mat mai nghiéng hodc mai gap, trong dé twong bao (néu cé) khéng cao qua mat san 1,5 m.
3.19
S6 tang nha (Number of floors)

S6 tang clia nha trong tiéu chuan nay bao gém toan bd cac tang trén mat dat (ké ca tang ky thuat, tang
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tum) va tang ban/ntra ham, khéng bao gébm tang ap mai.
CHU THICH:
Tang tum khong tinh vao so tang nha cutia cong trinh khi chi ¢é chirc ndng str dung dé bao che l6ng cau thang bd/giéng thang
may va che chan cac thiét bj ky thuat ctia céng trinh (néu c6), cé dién tich mai tum khéng vuot qua 30 % dién tich san mai.
Da6i véi nha & riéng 18, tang Iting khong tinh vao sé tang clia cong trinh khi dién tich san tang Itrng khdng vurgt quéa 65% dién tich san
xay dwng cla tang ngay bén dudi.
Béi véi cong trinh nha cdng nghiép thi san gia d& va san Iting ndm & cao dd bat ki khdng tinh vao s6 tang cla cong trinh khi ¢ dién
tich khéng I&n hon 40 % dién tich 1 tang cla cong trinh dé.
Do6i v&i cac cong trinh nha, két cdu dang nha, céng trinh nhiéu tang cé san (khdng bao gbm nha & riéng |é, nha cong
nghiép), tang Itrng khdng tinh vao sé tang cla c6ng trinh khi chi b6 tri str dung lam khu k¥ thuat (vi du: san k¥ thuat day bé
boi, san dat may phat dién, hodc cac thiét bi cong trinh khac), cé dién tich san xay dwng khéng vwot qua 10% dién tich san

xay ding clia tAng ngay bén duwdi va khdng vt qua 300 m2. Mbi cong trinh chi duwgc phép c6 mét tang Iirng khdng tinh

vao sb tang cuta cong trinh.
3.20
Khéi tich (Volume)

Khai tich quy dinh trong tiéu chuan nay dwoc hi€u la khai tich clia nha, céng trinh/hang muc cong trinh
doc lap. Khéi tich dwoc tinh theo quy dinh ciia TCVN 9255.

3.21
Dién tich (Area)

Dién tich quy dinh trong tiéu chuan nay dwoc hiéu la téng dién tich san cla nha, cong trinh/hang muc
cong trinh doc lap vé két cau cua cong trinh. Dién tich dwoc tinh theo quy dinh cila TCVN 9255.

CHU THICH: Trwong hgp cac nha da bao dam vé khoang cach an toan phong chay chira chay, thoat nan va ngan chay lan,

duoc két n6i véi nhau bdi cac 16i di (hanh lang cau) thi cho phép tinh dién tich va khéi tich riéng biét clia tirng nha.
4 Quy dinh chung

4.1 Nha, cong trinh, khoang chay dwa trén tinh nguy hiém chay theo cong nang dwgc phan thanh cac
nhém F1, F2, F3, F4, F5; nha, céng trinh va gian phong c6 céng nang san xuét va kho theo tinh nguy

hiém chay va chay nd dwoc phan thanh cac hang A, B, C, D, E theo quy dinh [17].

4.2 Nha, cong trinh, hang muc/khu vuc, gian phong, budng va thiét bi (sau day goi chung la nha va céng
trinh), do thi, khu kinh t€, khu céng nghiép, cum céng nghiép, khu ché xuét, khu cong nghé cao va cac khu
chirc nang khéac theo quy dinh [5], khdng phu thuéc vao chu s& hiru va don vi chi quan theo phap nhan

phai trang bi cac phwong tién, hé thong phong chay va chira chay theo quy dinh clia tiéu chuan nay.

4.3 Lwa chon loai phuwong tién, phuong phap chira chay, loai chat chira chay phai phu hop véi tinh chét,
murc dé nguy hiém chay ctia nha, cong trinh, véi tirng loai dam chay, véi kha nang, hiéu qua cia phwong
tién chira chay va tlrng loai chat chira chay quy dinh tai 4.4 va trong cac tiéu chuan ky thuat hién hanh cé

lién quan.
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4.4 Hiéu qua chira chay cua cac chat chira chay quy dinh tai Bang 1.

Bang 1 - Hiéu qua chira chay cua cac chat chira chay

Hiéu qua chira chay cac loai dam chay

Chat chira chay A B D
Al | A2 | Bl1 | B2 ¢ D1 D2 D3
Nuéc ++ - - -
Bot, chat Chat chira chay goc nuéc ++ + - -
chira Bot c6 bdi s6 n& cao + - ++ + - -
chay géc| Bot c6 bdi s6 né thap va trung
A6 binh + + ++ + - -
CO: - + + -
Khi  |Nito, HFC-227ea, Inergen, Argon,
FK 5-1-12... * * * )
Bot BC - -
Bot Bot ABC ++ ++ -
Bot ABCD * ++ -
Aerosol (Sol khi) + + + -
CHU THICH:

Phan loai chay theo quy dinh clia TCVN 4878 va TCVN 5760.

D4au “++”  Rat hiéu qua.

Dau “+” Chira chay thich hop.

Dau “-“ Chira chay khong thich hop.

Bo6t BC Bo6t dung chira cac dam chay co ky hiéu B, C.

Bot ABC Bo6t dung chira cac dam chay cé ky hiéu A, B, C.

Bot ABCD B0t dung chiva cac dam chay cé ky hiéu A, B, Cva D

- Chét chira chay khi chi trang bi cho khu vire dam bao thoi gian duy tri nbng do dap tat theo quy dinh
tai TCVN 7161-1, TCVN 6101, TCVN 13333. Chat chira chay CO. chi st dung tai cac khu vwc thuong

xuyén khoéng c6 nguoi.

4.5 Khi cai tao lam tang quy mo6 hodc chuyén déi cong nang st dung; hodc thay doéi hang nguy hiém
chay va chay n6 cla gian phong, nha, cdng trinh theo hwéng tang tinh chat nguy hiém chay cta gian
phong, nha, cong trinh thi phai 4p dung tiéu chuan nay trong pham vi thay déi dé.

4.6 Phai trang bi hé théng chira chay tw dong cho toan b nha néu tong dién tich cac gian phong trong

nha thudc dién phai trang bi hé théng chira chay tw dong bang hoic Ién hon 40% téng dién tich san
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clia nha do.
4.7 Bdi vGi gian phong trong nha thuéc nhém nguy hiém chay theo céng nang F5 (khong bao gém cac
gian phong F5 nam trong nha thudc nhém nguy hiém chay theo cong nng khac) da trang bi hé théng
chira chay tw dong c6 két ndi lién dong v&i trung tdm bao chay thi cho phép khéng trang bi dau bao

chay tw dong (céac thiét bi khac cda hé théng bao chay tw dong phai trang bi bdo ddm theo quy dinh).

4.8 Viéc trang bi phuong tién, hé théng phong chay, chira chay cho nha va cbng trinh can c trén co
s@ phan tich cong nang str dung, tinh chat nguy hiém chay va cac yéu t6 khac lién quan dén viéc bao
Vvé con nguoi va tai san. Béi v&i nha va cong trinh khéng duoc quy dinh tai cac Phu luc A, B, C, D, E,
F, G thi phai trang bi phwong tién, hé théng phong chay, chira chay nhw véi nha va cong trinh cé cong

nang twong tu.

4.9 Hé thong hoac thiét bi bao chay tw déng trang bi cho nha phai duoc két néi véi hé théng quan ly co
s& di liéu vé phong chay, chira chay va truyén tin bao sw c6 clia co quan Canh sat phong chay chira
chay theo quy dinh [9], [10].

4.10 Khi xac dinh yéu cau trang bi hé théng chira chay tw dong va/hoac hé thdng bao chay tu dong
trivde tién can xac dinh yéu cau trang bi cho toan bd nha (Bang A.1), sau dé cho tirng hang muc/khu
vuc (Bang A.2) va gian phong trong nha (Bang A.3), cling nhu thiét bi nam trong pham vi ctia céng
trinh (Bang A.4).

4.11 B6i véi nha khong dugc phan chia hodc duoc phan chia thanh cac gian phong béi cac két cau xay
dwng: twdng, san c6 gidi han chiu Itra thAp hon REI 45, vach cé gi&i han chiu Itra thap hon EI 45 thi trang
bi hé théng bao chay tw dong va/ hoac hé thdng chita chay tw dong twong (rng véi gian phong theo Bang
A.3.

4.12 Trong nha va cong trinh quy dinh tai Phu luc A phai trang bi hé thdng chira chay tw dong va/hoac

hé thdng bao chay tw dong cho toan bd nha va céng trinh, trir cac khu vuc sau:

- Cac phong san xuét vai quy trinh wat, hd boi, phong tdm, phong rira, phong vé sinh;
- Gian phong hang nguy hiém chay D;

- Hanh lang bén;

- Thang b§;

- Khoang dém ngan chay c6 tang ap;

- Khu vire khéng cé nguy hiém vé chay.

4.13 Cho phép trong can hd clia nha nhom F1.3 c6 chiéu cao khéng qua 75 m chi bd tri dau phun
sprinkler cta hé théng chira chay tw dong bang nwéc tai clra vao cin hd (I&p tai vi tri bén trong cin
ho).

4.14 Cac phuong tién, hé théng phong chay, chira chay quy dinh trong tiéu chuan nay phai duoc kiém

tra, bdo dudng dinh ky theo quy dinh cla phap luat va cac tiéu chuan ky thuat hién hanh lién quan
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hodc huwéng dan clia don vi s&n xuét.

4.15 Trong mot sO treong hop riéng biét, co6 thé xem xét thay thé moét s6 yéu cau cua tiéu chuan nay
d6i véi cong trinh cu thé khi ¢é luan chirng ky thuat néu ré cac giai phap bd sung, thay thé va co s&
clia nhirng giai phap nay dé bao dam an toan chay cho cong trinh. Luan chrng nay phai dwoc co quan

quan ly chuyén nganh cép B0 vé phong chay va chira chay chép thuan.

5 Quy dinh vé trang bi, bo tri phwong tién, hé thng phong chay va chira chay.
5.1 Trang bi, b6 tri binh chira chay.

5.1.1 Trang bi, bé tri binh chira chay xach tay va binh chira chay c6 banh xe.

5.1.1.1 Tat ca cac khu vurc trong nha va cong trinh ké ca nhirng noi da dwoc trang bi hé théng chira chay

phéi trang bi binh chira chay xach tay hodc binh chira chay c6 banh xe.

5.1.1.2 Lwa chon, tinh toan trang bi va bd tri binh chita chay thwc hién theo quy dinh tai diéu 6 va diéu 7
TCVN 7435-1.

5.1.1.3 Bbi v&i khu vure ¢6 dién tich hep va dai hoac khu vurc c6 nhiéu cdp san khac nhau, gan ké nhau thi
viéc trang bi binh chira chay van phai ddm bao khoang cach di chuyén tir vi tri dé binh chira chay dén diém

xa nhét can bao vé ciia mot binh khéng vurot quéa quy dinh tai 5.1.1.2.

5.1.1.4 Trén cing mot san hoic tang nha, néu méit bang duoc ngan thanh cac khu vure khac nhau béi tuong,
vach, rao hoac cac vat can khac khdng co 16i di qua lai thi viéc trang bi binh chira chay phai riéng biét va ddm
bao theo quy dinh tai 5.1.1.2 va 5.1.1.3.

5.1.1.5 Phai c6 s6 lwvong binh chira chay du trir khdng it hon 10% tdng s6 binh theo tinh toan dé trang bi thay
thé khi can thiét (cho phép khdng qua 100 binh méi loai).

5.1.1.6 Binh chira chay dwoc b6 tri theo thiét ké, & vi tri dé thdy, dé 18y va nén cé mau dd, truong hop kho
nhan biét co thé str dung cac chi dan vi tri va theo cac quy dinh tai Biéu 5 TCVN 7435-1. Khong duoc dé binh
chira chay tap trung mot cho trir tredrng hop dé trong kho du triv theo quy dinh tai 5.1.1.5.

Binh chira chay phai ludn san sang dé st dung ngay lap ttrc va duoc bé tri tai:

a) Noi ma nhirng ngudi theo duwdrng thoat nan sé dé dang nhin thdy chung;

b) Phu hgp nhét, gan 16i ra vao phong, cau thang, hanh lang va 16i di;

c) O céc vi tri twong tw trén mdi tAng, noi cac tang c6 cau tric gidng nhau.

Khong dat cac binh chira chay & cac khu vure, vi tri sau:

a) Khi dam chay tiém an cé thé ngan can viéc ti€ép can ching;

b) Gan cac thiét bj sinh nhiét ma c6 thé lam anh hwédng chat Iwgng, hiéu qua clia binh chira chay;

c) O nhitng vi tri khuét sau clra ra vao, trong t khéng quan sat duoc binh chira chay hoac héc sau;

d) Noi chlng c6 thé gay can tre 16i thoat nan;
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e) O céc vi tri trong phong hodc hanh lang cach xa 16i ra trir tredrng hop can thiét déi véi nguy hiém
chay;
f) Noi chdng cé thé bi hong do cac hoat dong thwong ngay.

5.1.1.7 Binh chira chay xach tay va binh chira chay cé banh xe phai dam bao tinh nang va cau tao dwgc quy
dinh tai TCVN 7026, TCVN 7027.

5.1.2 Trang bi, bd tri binh bot chira chay tw ddng kich hoat loai treo.
5.1.2.1 Cé4c binh b6t chira chay twr ddng kich hoat loai treo phai phu hop véi TCVN 12314-1.

5.1.2.2 Can ct diéu kién thure t€ clia nha va cong trinh, c6 thé Iap dat & mat twdng hodc treo trén tran nha,
véi chiéu cao thich hop sao cho ddm bao dién tich bao vé hiru hiéu theo cong b6 clia don vi san xuét. Trong
bat ky trwdng hop nao phai dam bao khoang céch tir bd phan cdm bién nhiét dén tran nha la khdng qué 40

cm.

5.1.2.3 Binh bt chira chay tw dong kich hoat loai treo c6 thé dworc trang bi tai khu vire bép clia nha hang, cac
phong ndi hoi, giat la co dién tich khéng qua 100 m?. Néu lap dat tai khu vure c6 dién tich trén 100 m? thi nén
phan chia thanh cac khu vire co dién tich dén 100 m? bang twdng ngdn chay (co gidi han chiu Itra khéng thap
hon REI 45) hoac vach ngan chay (c6 gi¢i han chiu Itra khong thap hon EI 45).

5.1.3 Trang bi, bo tri binh khi chira chay tw dong kich hoat.

5.1.3.1 Binh khi chira chay tw ddng kich hoat phai phu hop véi TCVN 12314-2.

5.1.3.2 Cho phép trang bi binh khi chira chay tw dong kich hoat (c6 thiét ké bd sung chlrc nang giam sat xa,
tin hiéu x& phai dugc truyén vé ti trung tam bao chay) thay thé hé thdng chiva chay tw dong bang khi tai cac
khu vire khdng thwdng xuyén co ngudi véi dién tich khéng qua 100 m2. Néu 1ap dat tai khu vire 6 dién tich
trén 100 m? thi phai phan chia thanh cac khu vire cé dién tich khéng qua 100 m? bang tudng ngan chay (co
gi¢i han chiu Itra khong thap hon REI 45) hodc vach ngan chay (c6 gigi han chiu Itra khdng thap hon El 45).
5.2 Trang bi, bo tri hé thong bao chay tw dong, thiét bi bao chay cuc bd.

5.2.1 Danh muc nha; hang muc/khu vurc; gian phong va thié€t bi phai trang bi hé théng bao chay tw dong,

thiét bi bao chay cuc bé dwoc quy dinh tai Phu luc A.

5.2.2 Viéc lwa chon, b6 tri thi€t bi bao chay cuc bd dwoc thwc hién theo quy dinh nhw déi véi cac thiét

bi twong tw cda hé théng bao chay ty dong.

5.2.3 Yéu cau ky thuat déi voi hé thdng bao chay tv dong dwoc quy dinh tai TCVN 5738 va TCVN
7568.

5.3 Trang bi, bo tri hé thdng, thiét bi chira chay tw dong.

5.3.1 Danh muc nha; hang muc/khu virc; gian phong va thiét bi phai trang bi, bo tri hé thdng, thiét bi chira

chay tw dong theo quy dinh tai Phu luc A.

CHU THICH: Thiét bi chira chay tw dong kich hoat bao gém binh chi*a chay tw dong kich hoat — binh bat loai treo va binh
chira chay tw dong kich hoat — binh khi chira chay.
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5.3.2 Chat chita chay str dung trong hé thdng chira chay tw dong cé hiéu qua chira chay phu hgp voi

loai dam chay ctia khu virc bao vé theo quy dinh tai Biéu 4.3 va phu hop v&i yéu cau can bao vé.

5.3.3 Khi bd tri I&p dat hé théng chira chay tw dong ma chét chira chay c6 nguy hiém cho ngudi phai
tinh toan thoi gian thoat nan, ddm bao cho nguwi cudi cung thoat ra khéi can phong hoadc vung can bao
vé trudc khi hé thdng tw dong xa chéat chira chay. Nhirng quy dinh khac vé lwa chon, b tri hé thdng
chira chay tw dong dugc quy dinh tai TCVN 5760, TCVN 6101, TCVN 6305, TCVN 7161, TCVN 7336,
TCVN 13333 va cac TCVN khéc c6 lién quan do B6 quan ly chuyén nganh quy dinh.

5.4 Trang bi, b6 tri hé thong hong nw&c chiva chay trong nha, hé thong cap nwéc chiva chay
ngoai nha.

5.4.1 Trang bi, b6 tri hé théng hong nwéc chira chay trong nha.

5.4.1.1 Nha phai trang bi hé thong hong nwéc chita chay trong nha dwoc quy dinh tai Phu luc B.

5.4.1.2 Hé thdng hong nudc chira chay trong nha clia cAc nha san xuat, nha kho c6 mirc nguy hiém chay
cao, nha c6 chiéu cao tir 25 m tré Ién, chg, trung tdm thwong mai, siéu thi, khach san, vii trudng, karaoke,
quan bar, hdp dém, nha ga, cac nha dich vu cang bién, cac nha dich vu cang can, cac nha dich vu cang thuy
ndi dia, nha hat, rap chi€u phim phai thuwong xuyén cé nwéc duy tri ap suat bdo dam kich hoat hé théng tw

doéng.

5.4.1.3 Hé thong hong nwdc chira chay trong nha cé thé bd tri doc 1ap hoac két hop véi hé théng chiva chay
tir ddng bang nuwdce. Hé théng hong nuwde chita chay trong nha phai cé hong chd 1&p dat & ngoai nha dé tiép

nuoc tir xe bom hoac may bom chira chay di dong.

5.4.1.4 Khong trang bi hé théng hong nuwéc chira chay cho nha, khu vuc, gian phong cé st dung hoac

bao quan cac chat ma khi ti€p xtc véi nwéc co thé sinh ra chay, nd hoac ngon Itra lan truyén réng.
5.4.2 Trang bi, b6 tri hé théng cap nwéc chira chay ngoai nha.
5.4.2.1 Hé théng cap nwéc chira chay ngoai nha phai dwoc trang bi theo quy dinh tai Phu luc C.

5.4.2.2 Tredng hop nha, coéng trinh nam trong pham vi ban kinh phuc vu dén moi diém clia nha xét
theo phwong ngang khong Ién hon 200 m tinh theo dwong di chuyén cua voi chiva chay di bén ngoai
nha tir tru cdp nuwdc chiva chay hoac bai do, bén Idy nwde cia ao, hd, song, bé nuwédc cong cong, néu:

- Lwu lvgng va trlr lwgng nuwdc chira chay bao dam theo quy dinh, thi cho phép khéng trang bi hé
thdng cap nuéc chira chay ngoai nha.

- Khdng bdo d&dm Iwu lwgng va trir lwgng nuée chira chay theo quy dinh thi phai trang bi hé théng cap
nuéc chira chay ngoai nha (khi tinh toan lwu lvong ctia hé théng cép nudc chiva chay ngoai nha, cho
phép tinh cong lwu lwong cla ha tang cap nwéc chiva chay ngoai nha).

5.4.2.3 Cho phép két hgp hé thdng clp nwéc chira chay ngoai nha véi hé thdng clp nuéc sinh hoat, san

Xuat.

5.5 Trang bi, b6 tri phwong tién chiva chay co gioi.
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5.5.1 Cac kho, cang hang khong, cang bién, co s& trong diém vé kinh té, chinh tri, van hoa - xa hoi,
khu céng nghiép, khu ché xuat, khu cdng nghé cao, cum cong nghiép ngoai viéc trang bi hé thdng chira
chay, phai trang bi phwong tién chira chdy co gi¢i theo Tiéu chuan TCVN 13316 Phong chay chira
chay — Xe 6 t6 chtra chdy cac phan va cac tiéu chuan qudc gia, cac tiéu chuan qudc t€, tiéu chuan
nwéc ngoai duoc phép ap dung tai Viét Nam. Phuwong tién chira chay co gi¢i trang bi phai dap &ng sé

lgng toi thi€u theo quy dinh tai Phu luc D.

5.5.2 Xe chira chay, tau chira chay, may bom chira chay loai khiéng tay trang bi cho nha, céng trinh
dam bao cac yéu cau sau:

a) Co dac tinh ky thuat va tinh nang chira chay phu hop véi loai nha, cong trinh can bao vé;

b) C6 chét chira chay, phwong tién, dung cu trang bi kém theo ding quy dinh;

c) May bom chira chay loai khiéng tay phai dap trng yéu cau ky thuat quy dinh tai TCVN 12110.

5.6 Trang bi, b6 tri phwong tién, dung cu pha d& thé so; mat na loc déc va mat na phong doc

cach ly.
5.6.1 Trang bi, b6 tri phwong tién, dung cu pha d& tho so.

5.6.1.1 Nha, cong trinh phai trang bi phuong tién, dung cu pha d& thé so dwoc quy dinh tai Phu luc E.

5.6.1.2 Phuong tién, dung cu pha d& thé so trang bi cho nha, céng trinh dwgc bo tri tai khu vuc

thwdng truc vé phong chay va chira chay.
5.6.2 Trang bi, bd tri mat na loc ddoc va mat na phong doc cach ly.

5.6.2.1 Nha, cong trinh phai trang bi mat na loc déc va mat na phong doc cach ly dwoc quy dinh tai Phu
luc F. B6i v&i cac nha, cong trinh khac: chung cw, bénh vién, van phong, nha héat, rap chi€u phim...

khuyén khich viéc trang bi mat na loc doc.

5.6.2.2 Mat na loc doc trang bi cho nha, cong trinh dwoc bo tri tai cac td phuwong tién trén hanh lang
thoat nan tlrng tang, mat na phong doc cach ly duoc bd tri tai phong triec diéu khi€én chéng chay tai vi

tri dé thay, dé Idy va dam bao dung hwdng dan ctia don vi san xuét.

5.6.2.3 Mat na loc doc phai cé cac bd loc phu hop véi quy dinh tai cac tiéu chuan, quy chuan hién hanh
[19]. Mat na phong ddc cach ly phdi c6 mat trum toan bd khudén mat dap &ng yéu cau quy dinh tai
TCVN 13332.

5.7 Trang bi, b6 tri phwong tién chiéu sang sw c¢d va chi dan thoat nan; hé théng loa théng bao

va hwéng dan thoat nan.

5.7.1 Trang bi, b8 tri phwong tién chiéu sang sw ¢d va chi dan thoat nan.

5.7.1.1 Phuong tién chiéu sang suw ¢d va chi dan thoat nan duoc trang bi cho tat c& cac nha, cdng trinh
(trlr nha & riéng 1é)

5.7.1.2 Viéc lwa chon, b8 tri phwong tién chiéu sang sw ¢d va chi dan thoat nan duoc quy dinh tai tiéu
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chuan TCVN 13456.

5.7.2 Trang bi, bd tri hé thdng loa théng bao va hudng dan thoat nan

5.7.2.1 Nha, cong trinh phai trang bi hé théng loa thong bao va hwéng dan thoat nan dugc quy dinh tai
Phu luc G.

5.7.2.2 Hé théng loa thong bao va hwdng dan thoat nan, bdo dam moi nguwdi trong nha va cong trinh

c6 thé nghe rd thdong béo, hwéng dan khi cé s cé.

5.7.2.3 Tin hiéu am thanh cla hé théng loa théng b&o va hwéng dan thoat nan phai dam bao mirc am
thanh téng thé (mrc am thanh cla ti€ng 6n thwong xuyén cung véi am thanh tlr cac tin hiéu canh bao
tao ra) khéng thap hon 75 dBA & khoang cach 3 m tw tin hiéu canh bao, nhwng khéng qua 120 dBA &
bat ky vi tri nao.

5.7.2.4 Tin hiéu am thanh ctia hé théng loa théng b&o va hwéng dan thoat nan phai tao ra mirc am
thanh cao hon it nhat 15 dBA so v&i mirc am thanh cla ti€éng 6n thwdng xuyén tai gian phong. Viéc do

mec Am thanh dwoc thwe hién & do cao 1,5 m tinh tr san nha.

5.7.2.5 Trong phong ngd, tin hiéu &m thanh cla hé théng loa théng b&o va huéng dan thoat nan phai
c6 mirc am thanh cao hon it nhat 15 dBA so v&i mirc am thanh cua ti€éng 6n thuwdng xuyén trong
phong, nhirng mdc am thanh tdéng thé khéng nhd hon 70 dBA va khong qua 120 dBA. Viéc do mirc am

thanh duwoc thuc hién & vi tri ngang v&i dau cla nguoi dang nga.

5.7.2.6 Thiét bi loa canh b&o chay va diéu khién thoat nan gan trén tuworng phai dwoc b6 tri sao cho

phan trén clia chdng cach mat san it nhat 2,3 m va cach tran t6i thi€u phai la 0,15 m.

5.7.2.7 Trong cac phong dwoc bao vé, noi cé ngudi & trong cac thiét bi chdng 6n, cling nhu trong cac
phong c6 mdrc 6n trén 95 dBA, hé thdng loa thong bao va hudng dan thoat nan phai két hop voi canh
b&o bang anh sang. Viéc str dung thiét bi canh bao nhap nhay bang anh sang dwoc cho phép.

5.7.2.8 Thiét bj loa canh bao va chi dan thoat nan bang giong ndi phai phat ra am thanh c6 tan sé trong

dai ttr 200 Hz dén 5 000 Hz.

5.7.2.9 S6 lwong thiét bi loa canh bé&o va chi dan thoat nan bang giong noéi, cach bd tri va cong suéat
clia chung phai dam bao md&c am thanh & tat ca khu vwc dé & phu hop véi cac quy dinh cla tiéu chuan
nay.

5.8 Trang bi, bo tri phwong tién, dung cu chira chay ban dau.

5.8.1 Phuong tién, dung cu chira chay ban dau trang bi cho nha kho, clra hang, co s& san xuét theo

quy dinh tai Phu luc H.

5.8.2 Trang bi phuwong tién, dung cu chira chdy ban dau cho kho dau mé va san pham dau mo, ctra
hang xang dau, cac cong trinh xang dau, ctra hang kinh doanh khi d6t hoéa léng (LPG) dwoc quy dinh
tai TCVN 5307, TCVN 4530, TCVN 5684, TCVN 6223 va cac TCVN khéac co6 lién quan do B quan ly
chuyén nganh quy dinh.
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5.8.3 B4i v&i cac co s& khac, viéc trang bi phuong tién, dung cu chira chay ban dau sé tuy thudc vao
diéu kién va yéu cau cula tirng co s6.
5.8.4 Phuong tién, dung cu chira chay ban dau duoc bo tri & tirng khu vuc phu hop véi yéu cau st
dung dé chira chay; khong can tré I8i thoat nan, 16i di va cac hoat dong khac; tranh ndng, muwa va sw
pha hdy ctia moi treong. Mdi dung cu dwng cat kém theo it nhat 2 xéng xuc. Cac dung cu dung céat

chtra chay duwoc che day, khong dé vat ban roi vao.

5.8.5 C4c phuong tién, dung cu chira chay ban dau can duoc son dd dé dé nhan biét.
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Phu luc A
(Quy dinh)

Quy dinh vé trang bi hé thong bao chay tw dong, thiét bi bao chay cuc bo va hé

théng chira chay tw dong

Bang A.1 - B6i v&i nha

Hé thong chira chay

STT | Loai nha R Hé thong bao chay tw dong
tw dong @
. R . |Cao tr 7 tng hodc 25 m tré [én
L Chiéu cao tr 25 m tr& ] o
1. |Nhaoriénglé R (Cho phép trang bi thiét bi bao

[én

chéay cuc bd)

Nha & riéng & két hop
san xuat, kinh doanh hang

héa, chat dé chay cé phan

Chiéu cao tr 25 m tro

Cao tlr 3 tang tré l1én hoac khoi
tich tr 1 500 m? tr& Ién
(Cho phép trang bi thiét bi bao

2. |san xuat, kinh doanh hang L .
) o lén chay cuc bd khi chiéu cao théap
hoa chat dé chay khong . > ]
i o X hon 5 tang va khoi tich nhoé hon 2
gqua 30% dién tich cua
500 m°)
nha @
Cao tir 3 tang tré lIén hoac khoi
n . [tich tir 1 500 m?® tr& [én
Chiéu cao tr 25 m tr& ] o
. R o . |(Cho phep trang bi thiét bi bao
3. Nha hon hop lén hoac dién tich tu ) S, .
. chdy cuc bd khi chiéu cao thap
5000 m*tr& 1én - o .
hon 5 tang va khoi tich nho hon 1
500 m?)
Cao tir 5 tang tr& [én hoac khai tich
. Chiéu cao tlr 25 m tr@ | tr 2 500 m? tré 1én
Chung cu, nha tap thé; ky | o . ) o i
4, Hic X [én hoac dién tich twr | (Cho phép trang bi thiét bi bao chay
Uc xa
10 000 m?tré 1én cuc bd khi chiéu cao thdp hon 5
tang va khai tich nhd hon 5 000 m?)
Nha chuyén kinh doanh
dich vu lwu trd (nha tro); n R . | Cao tir 3 tang tré 1én hoac khdi tich
Chiéu cao tr 25 m tr¢
khach san, nha nghi va | . |tr2500 m*trélén
X . . lén hoac dién tich tur ) o i
5. |co s@ lwu trd dwoc thanh L (Cho phép trang bi thiét bi bao chay
_ 5 000 m?tr& 1én o .
lap theo quy dinh [1] cuc bd khi chiéu cao thdp hon 5
(ngoai trir bai c&m trai du tang va khai tich nhd hon 5 000 m?)
lich)
6. [Nha dudng lao, nha|Khbéng phu thudc vao |Khbng phu thubc vao quy mé

cham séc ngudi khuyét
tat

quy mé

(Cho phép trang bi thiét bi bao

chay cuc bd khi chiéu cao thap
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hon 3 tang va khéi tich nhé hon 1
000 m°)
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R Hé thong <chira| = )
STT |Loai nha ; . Hé théng bao chay tw dong
chay tu dong
Co ttr 100 chau trd 1én hoac khoi
. Cao tlr 4 tang tré lén |tich tir 1 000 m*tr& lén
Nha tré, mau giao, R ] R . ]
7. ~ (khoéng tinh tang k¥ | (Cho phép trang bi thiét bi bao
mam non N . .
thuat trén cung) chay cuc bd khi chiéu cao dwéi 15
m va khai tich dudi 1 500 m®)
Cao tr 5 tang tr& Ién hoac khoi
Trwong hoc va céac R 3z 1A
tich tr 5 000 m® tro 1én
g co s& gido duc theo |Chiéu cao tir 25 m tr&
. . o Cho phép trang bi thiét bi bao
quy dinh [2] (ngoai [lén ( phep g ) '
. \ . chay cuc bd khi khéi tich nhé hon
trir muc 6 bang nay)
2 000 m?)
bai kiém soat khong
Iy, nha ga séan bay,
nha ga duwong sét, . o A
Khéng phu thudc vao quy mo.
nha chd cap treo van . . .
. .., |Chiéu cao tir 25 m hoac |(Cho phép trang bi thiét bi bao
chuyén nguoi, cac| = = ) S
9. L . ., |dién tich tir 10 000 m* |chay cuc bd khi chiéu cao thap
nha dich vu bén cang | =
. . |tr&lén hon 3 tang va khéi tich nhé hon 1
bién, cang can, cang
LA ~ 500 m?®)
thay néi dia, bén xe
khach, tram dirng
nghi
Buwu dién, co so&
truyén thanh, truyén |Chiéu cao tlr 25 m hodc . . L . .
R x R R . |Cao tr 3 tang tr¢ lén hoac khoi
10. hinh, vién thong; co |dién tich ttr 5 000 m? tré& i .
L . ) tich tr 1 500 m®
s& kinh doanh dich |lén
vu dich vu
o ] Chiéu cao tr 25 m hodc . . L . B
Nha van hoa, trung | . |Cao tr 3 tang tr¢ Ién hoac khoi
11. L _ dién tich tv 5 000 m* tr&y |
tam t6 chirc su kién " tich tlr 1 500 m®
én
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R Hé thong chira| = R
STT |Loai nha ; . Hé théng bao chay tw dong
chay tu dong
Khoéng phu thuéc vao quy mo
. o Chiéu cao tir 25 m hoac
Nha lwu trie séch; thw | »..» |(Cho phép trang bi thi€t bi bao chay
12. N dién tich ttr 5 000 m*tr&
vien an cuc bd khi khéi tich nhé hon 1 500
m?®)
Clra hang an udng,
thdm my vién, kinh Khéi tich ttr 1 000 m® tré 1én
doanh dich vu xoa [Chiéu cao tir 25 m ho&c |(Cho phép trang bi thiét bi bao
13. bop; khéi nha cua |dién tich tir 5 000 m?tr& [chay cuc bo khi chidéu cao thdp
cac cong trinh wvui [Ién hon 3 tang va khéi tich nhé hon 1
choi giai tri, thay 500 m?)
cung
Khoi tich tr 1 500 m? tr& 1én hoac
] c6 tlr 200 chd tre 1én
14 Nha thi dau thé thao, |Chiéu cao tir 25 m tr&
: - R Cho phép trang bi thiét bi bdo cha
cung thé thao Ién ( Phep g br et b Y
cuc bd khi khéi tich nhd hon 5 000
m?3)
Nha khédm, chira
bénh, Iwu trd bénh
nhan cla bénh vién,
tram y té phong
kham, nha diéu n . .
. |Chiéu cao tlr 25 m hoac . R L . »
dwdng, phuc héichtee | . |Cao tr 3 tang tr& Ién hoac khoi
15. . dién tich ttr 2 000 m?tr& .
nang, chinh hinh, co 8 tich tlr 1.000 m® tr& Ién-
én
s& phong chdng dich
bénh, trung tam vy té,
co s& y té khac theo
quy dinh cua phap
luat hién hanh [3]
16.  |Nha hanh chinh ¥ Chigu cao tir 25 m tré&

Ién hoac dién tich tw
5 000 m?tr@ Ién

Cao tir 5 tang tré Ién hoac khoi
tich tir 1 500 m?® tr& |1én

(Cho phép trang bi thi€t bi bao
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22

R Hé thong <chira| = )
STT |Loai nha ; . Hé théng bao chay tw dong
chay tu dong
chay cuc bd khi chiéu cao thap
hon 5 tang va khéi tich nhé hon 5
000 m®)
17 Clra hang dién may, ctra hang bach hoéa, clra hang tién ich va cac ctvra hang kinh
' doanh hang héa chat dé chay ¥
C6é bd tri tai tang |Dién tich tr 200 m* tr& | . R
17.1. L L R Khong phu thuéc vao quy mo
ham, tdng ban ham  |1én
Cao tr 3 tang tré 1én hoac khoi
tich tlr 1 000 m? tré 1én
Chiéu cao tr 25 m tr&
Cho phép trang bi thiét bi bao
17.2. | B6 tf tai trén mét d&t- |1én hodc dien tich w 3 | (OO PNEP trang bl $ e
o ea 1A chay cuc bd khi chiéu cao thap
500 m*tro Ién
hon 5 tang va khéi tich nhé hon 1
500 m®)
18 Nha thwong mai ® (ngoai trlr cAc nha tring bay ban xe 06 t6), nha hat, rap chiéu
' phim, rap xiéc
C6é b6 tri tai tang | Dién tich tr 200 m? tré . o .
18.1. ] ) . Khdng phu thudc vao quy mo
ham, tdng ban ham Ién
18.2. | B tri tai trén mat dat
o . Dién tich tlr 3 500 m? ) o )
18.2.1. | M6t tang, hai tang Lo Khdéng phu thudc vao quy mo
tré 1én
. R R Khong phu thudc vao ~ o .
18.2.2.| T ba tang tr& Ién R Khéng phu thuéc vao quy md
quy mo6
Nha kinh doanh chat
l6ng chay va dé chay
(ngoai trir hang hoa R .
~|Khéng phu thubéc vao R o R
18.3. |duwgc duoc chira R Khéng phu thuéc vao quy mo
. .. |quy mO
trong cac can, binh
c6 thé tich chira
khéng I&n hon 20 lit)
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R Hé thong chira| = R
STT |Loai nha ; . Hé théng bao chay tw dong
chay tu dong
Cac nha thudc muc Khéng phu thudc vao dién tich
19. 3, myc 10 dén muc | Dién tich tr 1 200 m? | Cho phép trang bi thiét bi bao
18 cla bang nay co | tr¢ Ién chay cuc bd khi dién tich du6i
béac chiu Itra IV-V 300 m?)
20. Nha kinh doanh dich vu karaoke, vii tred'ng, quéan bar, hép dém
C6 bd tri tai tang | Khdng phu thudc vao R o R
20.1. o o R Khong phu thudc vao quy mo
ham, tdng ban ham quy mé
20.2. BO tri tai trén mat dat
L Dién tich tr 500 m? tr& . o
20.2.1. | Mt hoac hai tang " Khéng phu thuéc dién tich
én
. N L Khong phu thudc dién ~ o
20.2.2. | T ba tang tré& 1én tich Khéng phu thuéc dién tich
ic
Nha cho muc dich |Chiéu cao tir 25 m tr¢ o .
21. L R Cao tr 4 tang tro 1én
tbn gido Ién
22. Bao tang, nha trién 1am
C6 bo tri tai tang | Dién tich tr 200 m? tr& R o R
22.1. . . R Khdng phu thudc vao quy mo
ham, tdng ban ham [én
22.2. BO tri tai trén mat dat
. . Dién tich tir 1 000 m? R o R
22.2.1. | Mot tang, hai tang L Khoéng phu thudc vao quy mo
tr@ I1én
R . L Khong phu thudc vao R R R
22.2.2. |Twr ba tang tr& [én R Khoéng phu thudc vao quy mo
quy mo6
- Tram, ddi phong | Chiéu cao tir 25 m tré | Cao tir 5 tang tr& 1én hodc khoi
' chay chira chay Ién tich tir 5 000 m?® tr& 1én
24. Nha Iwu gilr (gara), treng bay 6 t6, xe may ©
24.1. Dang kin
24.1.1. |pst tai tang ham, | Khéng phu thudc vao | Khdng phu thudc vao dién tich

tang ban ham hoac

trén mat dat tr 02

dién tich
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R Hé thong <chira| = )
STT |Loai nha ; . Hé théng bao chay tw dong
chay tu dong
tang tré 1én
24.1.2. | Mot tang trén mat dat
C6 bac chiu Itra I, I,
Il c6 cdp nguy hiém | Dién tich tr 7 000 m? A o
24.1.2.1. e i Khong phu thudc vao dién tich
chay két cau cta nha | tr@ |én
SO
C6 bac chiu Itra |, I,
I, c6 cap nguy hiém | Dién tich tr 3 600 m? . o
241.22. oL Khong phu thudc vao dién tich
chay két cau clia nha | tr@ I1én
S1
C6 bac chiu Itra IV,
cé cap nguy hiém | Dién tich tv 3 600 m? A o
241.23. | L , L Khong phu thudc vao dién tich
chay két cau cula | tr@ |én
nha SO
C6 bac chiju Itra IV,
04124 c6 cdp nguy hiém | Dién tich tr 2 000 m? | Khdng phu thudc vao dién tich
“Ichay két cdu cua | trd 1én
nha S1
C6 béac chiu Ira 1V,
a1 c6 cdp nguy hiém | Dién tich tr 1 000 m? | Khdng phu thudc vao dién tich
TTchay Kkét cdu coa | trd1én
nha S2, S3
o ) Khong phu thudc vao
24.1.3. | Gara 06 t6 co khi R -
quy mo
24.2. | Dang ho”
Co6 khoang cach tw o . B
L Dién tich tir 4 000 m? hodc khdi
diém bat ky dén canh L . R
2421 . . - tich tr 15 000 m® ho&c cao trén 3
dé ho khong I&n hon .
tang
12m
. , N N . Kho hu thudc vao dién tich
2422 Co6 khoang céach tlr | Dién tich tir 4 000 m? 0ng phu thuoc vao dién tic
diém bat ky dén canh | hoac khéi tich tr 15
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Hé théng chira

STT |Loainha ; . Hé thong bao chay tw dong
chay tu dong
L 000 m®hoac cao trén 3
dé h& Ion hon 12 m .
tang
Trang trai chan nudi SR
25. o - Dién tich tlr 10 000 m?
gia suc, gia cam ®
Nha ché bién va Ilwu
26. trlr ndng san dang hat | Dién tich tir 1 000 m? Dién tich tlr 500 m?

8)
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Bang A.1 - Két thic

o Hé théng chita chdy tu| i i R
STT | Loai nha 46 Hé théng bao chay tw déng
ong

Nha kho hang nguy
hiém chay C séap
27. xép hang trén gia [Khéng phu thuéc vao quy mé | Khéng phu thudc vao quy mo
d& co chiéu cao dé
hang trén 5,5 m

Nha kho hang nguy |Khéng phu thuéc vao quy mé | Khéng phu thuéc vao quy mod
28. hiém chay B, C cao
tlr 2 tang tré 1én

CHU THICH:

1) B6i véi nha cé tlr 2 cbng nang trd 1én khdng thudc dién phai trang bi hé thdng chita chay tw déng theo
quy dinh tai Bang A.1 nhung phan céng nang bat ky ctia nha cé quy mé thudc dién phai trang bi hé théng chira
chay ty dong theo Bang A.1 thi phai trang bi hé théng chira chay tw dong cho phan nha dé.

Khi bd tri kinh doanh karaoke, vii trwéng, quan bar, hop dém trong nha céng nang khac nhwng phan kinh
doanh karaoke, vii trvéng, quan bar, hop dém ctia nha cé quy mé thudc dién phai trang bi hé théng chita chay tw
dong theo Bang A.1 hoac kinh doanh karaoke, vii trid'ng, quan bar, hop dém dwogc bd tri tir tang 3 tré 1€n thi phai
trang bi hé théng chira chay ty dong cho toan b6 nha.

2) Cho phép chi trang bi hé thdng bao chay tw dong hoac thiét bi bdo chay cuc bd tai khu virc san xuét, kinh
doanh, tuy nhién tai mdi tang cGa nha phai cé thiét bj cdnh bao am thanh két néi lién dong véi hé théng bao chay
tw dong hodc thiét bi bdo chay cuc bo.

3) Nha hanh chinh: tru s& co quan nha nwédc cac cap, nha lam viéc ctia doanh nghiép, t6 chirc chinh tri, xa hoi.

4) Clra hang kinh doanh hang hoa chéat dé chay bao gdm ctra hang kinh doanh néi that, quan &o, chan ném,
sach bao, vang ma va céac ctra hang c6 tinh chat twong tu.

5) Nha thwvong mai: chg, siéu thi, trung tam thwong mai.

Cho phép khéng 1&p dat hé théng chita chay tw dong tai cac khu vire lwu triv va ché bién dé ban thit, ca, trai
cay va rau qua (trong bao bi khéng chay), xoong noi, thiét bi, hang héa, vat liéu khéng chay.

6) Cho phép khong bd tri chira chay tw dong trong cac gara dé xe ngdm moét tang dwoc xay dwng trén khu
dat tréng khi strc chiva khoéng qué 25 chd;

Trong céac gara 6-t6 1 hodc 2 tAng dang ngan (ngan cach t6i thiu béng vach ngan chay loai 1 c6 16i ra ngoai
troi truee ti€p tlr tirng ngan chira, cho phép khdng trang bi hé thdng bao chay va hé théng chira chay tw dong, véi diéu
kién mdi ngan khong quéa 2 xe.

Cho phép khong trang bi hé théng bao chay ty ddng, hé thdng chita chay tw dong déi véi nha luu gilr, trwng
bay xe may cao khong qua 02 tang va dién tich khéng qua 1 000 m?.

7) Nha dang hé: Nha khong cé twdng bao che ngoai. Nha cling dwoc coi la hd néu cong trinh cé hai canh doi
dién dai nhat dwoc dé hd. Canh dugc coi la dwoc dé hd néu tdng dién tich phan dé hd doc theo canh nay chiém
khong it hon 50% dién tich mat ngoai ctia né & trén tlrng tang.

8) Khong yéu cau trang bi hé thdng bao chay tw dong, hé théng chira chay tw dong déi véi nha dang he dé
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chan nudi gia slc, gia cam va nha ché bién va lwu trir néng san dang hat.

Bang A.2 - Boi véi hang muc/khu vuc

STT

Hang muc/khu vuwc

Hé thong chira

Hé thong bao

chay tw dong chay tw dong
Hang muc cap ¥ cla nha may dién (khong | Khong phu thudc | Khéng phu thudc
1 | bao godm phan cap dat & ngoai nha, cong | vao quy mo vao quy mob
trinh)
Hang muc cap® cuta tram bién ap (khéng bao gdbm phan cap dat & ngoai nha, céng
2. | trinh)
N L Khéng phu thudc | Khong phu thudc
21 | Codiénap tlr 500 kV tré I1én . R . R
il vao quy mo vao quy mé
f oA . Khéng phu thudc
2o | Codién ap dudi 500 kV. - . R
- vao quy mé
Hang muc cap ¥ cta tram bién ap cé dién ap 110-220kV (khong bao gdm phan cap
3. dat & ngoai nha, cong trinh) v&i may bién ap cé cong suat:
R L Khéng phu thubc | Khdng phu thudc
31 | T 63 MVA tro 1én . R . R
il vao quy mo vao quy mé
B Khéng phu thuéc
3.2 | Dudi 63 MVA - . )
- vao quy mé
Ham cép trong nha san xuét va nha dan dung trong dé dat cap hodc day dan cé dién
4 | ap tr 220V tré Ien:
41 Khéi tich ham trén 100 m? Tir 12 soitrd lén | T 5 soi trd [én
4.2 | Khaitich ham tir 10 m?® dén 100 m? - T 5 soi tréy [én
Bang tai kin van chuyén nguyén vat liéu dé | Chiéu daittr 25 m | Chiéu dai tlr 25 m
> chay tré Ién tré Ién
Khoang khong gian phia trén tran gia hodc du¢i san nang cla cac khu vire ? trong
6. cac gian phong, nha thudc dién trang bi hé théng chira chay ty dong va/hoac hé
théng bao chay tw dong) ¥ co:
Puong 6ng ky thuat dwoc boc bang vat liéu | Khong phu thudc | Khéng phu thubc
6.1. | €6 tinh chay Ch2-Ch4, khong phu thudc khéi | vao dién tich va | vao dién tich va

lvong

thé tich

thé tich
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Bang A.2 - (Két thic)

Hé thong chira Hé thong bao

STT Loai nha 3 . ) .
chay tw dong chay tw dong
Mang cap (b6 cap) c6 dién ap tr 220V tr& R | Khdng phu thudc
. L . ) R ) Khéng phu thuéc | = = .
lén va tong thé tich chat chay thuéc nhém | =~ = _ | vao dién tich va
6.2. . . . ..., |vao dién tich va|
Ch2 dén Ch4 tr 0,007 m*/mét chiéu dai tré | thé tich
B thé tich
én

Mang cap (b6 cap) cé dién ap tr 220V tr& R R
. L o R ] Khéng phu thudc
lén va tong thé tich chat chay thudéc nhom o .
6.3. . . ~ B - vao dién tich va
Ch2 dén Ch4 tir 0,0015 m® dén du6i 0,007 thé tich

é tic

m3/mét chiéu dai

CHU THICH:

1) Hang muc cap trong tiéu chuén nay bao gbm ham, dwdng ham, giéng, san nang, mang kin, khoang

dung dé dat cap (bao gdm ca két hop vdi cac phuong tién lién lac khac).
2) Céc khu vuc ap dung yéu cau tai muc 6.1, 6.2 va 6.3 clia bang nay, gom:
- Hanh lang thoat nan, hdi trwdng, tién sanh;
- Gian phong c6 tir 50 ngudi tré 1én;

- Gian phong cap nguy hiém chay theo cong ndng nhom F1.1 va F4.1 va kinh doanh dich vu karaoke, v

trwdng, quan bar, hdp dém.

Cho phép chi b tri dau phun chira chdy, dau bao chay tai cac vi tri cac duong éng k¥ thuat va/hoac dudng

mang cap tai khong gian phia trén tran treo.

3) Hang muc cép dat tai khdng gian phia trén tran treo va dwdi san nang khéng phai trang bi hé théng

bao chay tw dong, chira chay tw dong (ngoai trir muc 1 dén muc 3 cla bang nay), cu thé:
- Cép duoc ludn trong 6ng hodc duoc boc bang vat liéu khdng chay hoic c6 tinh chay Chi;

- Cap don (day dan) dé cdp ngudn cho céc hé théng chiéu sang va hé théng cap théng tin.
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Bang A.3- Bdi v&i gian phong

Hé thong chiva

Hé thong bao

phong son, tong hgp cao su nhan tao,
phong may nén c6é st dung tuabin khi,

phong gia nhiét dau mé va dau diezel

vao dién tich

STT b6i twong bao vé i R i .
chay tw dong chay tw dong
1. | Gian phong kho
R . L Dién tich tir 300 | Khdng phu thubc
1.1. | Thudc hang nguy hiém chay nd Ava B X _
m?2 tré 1én vao dién tich
Luwu trlr cao su, hat nhwa; diém, kim loai
1o kiém, san pham phao hoa; len, l6ng thu; | Khéng phu thudc | Khéng phu thudc
" | chat chay khac véi khéi lwong riéng nho | vao dién tich vao dién tich
(dwdi 3 kg/m?)
Chtra hang hoa khdng chay nhwng béo SR
_ Dién tich tir 300 m?
1.3. | quan trong bao bi chay dwoc (cé tai trong - iy |8
rér 1én
chay riéng tr 1 MJ/m? dén 180 MJ/m?)
14 Thudc hang nguy hiém chay C (khong bao gom cac gian phong néu tai muc 1.2 va
" | muc 1.3 bang nay) khi dwoc dit trong cac tang
. L . Khéng phu thudc | Khéng phu thudc
1.4.1. | Trong tdng ham, tdng ban ham _ _
vao dién tich vao dién tich
. o Dién tich tr 300 | Dién tich ttr 300 m?
1.4.2. | Tang trén mat dat L L
m? tr@ lén tré [én
Dién tich tlr 300 m?
1.5. | Kho lanh - )
tré [én
2. | Gian phong san xuat
R . L Dién tich tir 300 | Khdng phu thudc
2.1. | Thudc hang nguy hiém chay no A va B X _
m? tré 1én vao dién tich
0o Thudc hang nguy hiém chay C (irlr cac phong nam trong cac nha va co s& ché bién va
" | lwu trtr nong san dang hat) khi duoc dit tai cac tang:
. L Khong phu thudc | Khéng phu thudc
2.2.1. | Tang ham, tang ban ham o o
vao dién tich vao dién tich
. o Dién tich tlr 1 000 | Dién tich tir 300 m?
2.2.2. | Tang trén mat dat ] ]
m? tré lén tré [én
Phong san xudt san phadm chét long dé
chay: dung mbi, son, keo dan, ma tit, dung
dich ngam tam, cao su téng hop; phong san . . . .
. . A R Khong phu thudc | Khdng phu thudc
2.3. | xuat huyén phu tir bdt nhdm, keo cao su;

vao dién tich
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STT

Poi twong bao vé

Hé thong chira

chay tw dong

Hé thong bao

chay tw dong

Gian phong thong tin lién lac

3.1.

Phong théng gi6, phong may bién ap,
phong thiét bi phan tach cta cac céng trinh
dai phat séng c6 cong suét phat 150 kW tré&
lén, cac tram thu séng véi sd lwgng may
thu tr 20 may, cac tram thong tin vé tinh c6
dinh c6 cdng suat phat Ién hon 1 kW, cac
dai truyén hinh chuyén tiép c6é cong suat
phat 25-50 kW, cac nat mang, tong dai dién
thoai lién tinh va thanh phdo, tram dién bao,
diém khuéch dai thiét bi dau cudi va trung

tam lién lac khu vuc

Khéng phu thuéc

vao dién tich

3.2.

Xwéng ky thuat ctia cac tram khuéch dai
dau cudi, tram chuyén tiép vO tuyén trung
gian, trung tdm truyén va nhan séng ma
khéng c6 giam sat hoac nguwoi truc vao

bubi toi

Khéng phu thudc

vao dién tich

Khéng phu thuéc
vao dién tich

3.3.

Co s&/cong trinh tram gbc cla hé théng
thong tin vo tuyén di déng va tram chuyén
ti€p cua hé théng thdng tin vo tuyén di dong

khéng co gidm sat

Dién tich tr 24 m?

tré [én

Khéng phu thuéc

vao dién tich

3.4.

Phong tong dai so, trung tam kiém soat dién
thoai; trung tdm may tinh, dién bao cta buu

dién tinh, thanh phé trong nha cé khéi tich:

3.4.1.

40 000 m® tr& 1én

Dién tich tr 24 m?

tré [én

Khéng phu thuéc

vao dién tich

3.4.2.

Du6i 40 000 m?

Khéng phu thuéc

vao dién tich

3.5.

Phong tong dai dién thoai, trong dé thiét bi
chuyén mach la loai dién t&r hoac ban dién
tr dwoc l&p dat cung véi mot may tinh
dwoc s dung nhw mét td hop diéu khién,
thiét bi dau vao, dau ra; Phong chtra thiét bi

chuyén mach dién tlr, nGt, trung tam truyén
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Ién

N L Hé théng chiva | HE théng béao
STT | b6i twong bao vé i N i .
chay tw dong chay tw dong
thong tai liéu véi cong suat:
o e Khong phu thudc | Khdng phu thubc
3.5.1. | 10 000 s6, kénh hoac diém két ndi tr¢’ 1én o o
vao dién tich vao dién tich
_ . o o Khéng phu thudc
3.5.2. | Duw¢i 10 000 s6, kénh hoac diém két ndi - o
vao dién tich
Phong chuyén dung (danh riéng) cho thiét
36 bi chia, két ndi c6é sir dung may vi tinh dé
| dieu khién cac t6ng dai dién thoai tw dong
v&i cong sudt tram:
o . L Dién tich tir 24 m* | Khong phu thudc
3.6.1. | 10 000 kénh lién tinh, thanh pho trd 1én Lo o
tro 1én vao dién tich
B o . . Khong phu thudc
3.6.2. | Du&i 10 000 kénh lién tinh, thanh phd - _
vao dién tich
Phong dé xt ly, phan loai, lwu trr va chuyén | . .
) » ... . ...~ |Dién tich tr 500 | Khong phu thudc
3.7. | phat buu kién, thw tir, dién tin, dién bao, bao L o
) m? tré 1én vao dién tich
chi
4, Gian phong, budéng giao théng van tai
Céac phong, budng san xuét, stra chira, gia
a1 cOng tau hod, tau dién, tau thdy (may dién, | Dién tich tr 1 000 | Dién tich tlr 300 m?
| thiét bi, stra chi¥a va gia cong toa tau, banh, | m? tr¢ [én tré I1én
dong co'...)
Phong va cong trinh thanh phan cta hé
40 théng tau dién ngam (trir 16i di va sanh cho | Khdng phu thudéc | Khéng phu thubc
" | hanh khach, duwdng ham tau dién, tram | vao dién tich vao dién tich
bom nuéc, thiét bi swdi, budng théng giod)
4.3. | Phong stra chira, bao dudng, lwu gilr 6 td
_ . . L o Dién tich tr 700 | Dién tich tlr 300 m?
4.3.1. | Gian phong stra chira, bao dudng 0 to L L
m? tré |én tré 1én
4.3.2. | Phong lwu gilr 6 t6 trong nha c6 cdng nang khac (trir trong nha &), dat tai:
. N Tlr 3 xe 6 td tré | Khdong phu thudc
4.3.2.1.| Tang noi

vao dién tich
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. L Hé théng chira | HE théng béao
STT | bo6i twong bao vé i N 3 .
chay tw dong chay tw dong
4320 Tang ham, tang ban ham (ké ca dwdi gam | Khong phu thubc | Khong phu thudc
| cau) vao dién tich vao dién tich
Phong thao I&p déng co may bay, thiét bi
4l bay, sac si va banh xe may bay, tric thang; | Khdng phu thudc | Khéng phu thudc
o phong san xuét, stra chira dong co may | vao dién tich vao dién tich
bay
5. Gian phong coéng nang cong cong
5.1. | Phong lwu trik thw vién v&i s6 lwgng cac loai tai liéu, sach:
. o Khong phu thudc | Khdong phu thudc
5.1.1. | Tr 250 000 don vj tr@ Ién _ )
vao dién tich vao dién tich
B ) Dién tich tir 300 m?
5.1.2. | Du¢i 250 000 don vi - L
tr& 1én
. o Dién tich tlr Dién tich tlr 500 m?
5.2. | Phong trwng bay, trién 1am 2 Lo
1 000 m? tré 1én tre’ 1én
£ 3 Phong bao quan va trieng bay tac pham, vat | Khdng phu thudc | Khdng phu thubc
" | pham gia tri ctia vién bao tang ¥ vao dién tich vao dién tich
Trong cac nha phuc vu muc dich van héa va giai tri (nha hat, cau lac bd, phong hoa nhac,
5.4. | chiéu phim va hoa nhac, t6 chirc sw kién, nha van héa, rap xi€c, trwdng quay,...) cb san
khau va khan phong:
L o o e Khong phu thudc | Khdng phu thudc
5.4.1. | V&i strc chira tir 700 cho ngoi tré 1én ¥ o o
vao dién tich vao dién tich
5 42 Véi strc chira tir 400 ché tré 1én va dién | Khéng phu thudc | Khéng phu thudc
| tich san kh&u tir 100 m?tré lén ¥ vao dién tich vao dién tich
. . o . Dién tich tlr 100 | Dién tich ttr 100 m?
5.4.3. | Nha kho dé do trang tri, do dung va dao cu L L
m? tré lén tré’ 1én
Dién tich tlr Dién tich tlr 300 m?
5.5. | Trwdng quay L
1 000 m? tr& 1én tré 1én
- Phong lwu tri¢ tién trong ngan hang, kho | Khoi tich t&r 100 | Khéng phu thudc
" | bac me trey [én vao dién tich
5 7 Phong bao quan hanh ly xach tay, kho chira vat lieu chay dwoc & nha ga (ké ca san

bay) b6 tri & cac tang:
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N L Hé théng chiva | HE théng béao
STT | b6i twong bao vé i N i .
chay tw dong chay tw dong
. o L Khong phu thudc | Khdng phu thubc
5.7.1. | Trong tang ham, tang ban ham o o
vao dién tich vao dién tich
. o Dién tich tlr 300 | Dién tich tir 300 m?
5.7.2. | Tang trén mat dat L L
m? tré l1én tré Ién
5.8. | Budng, phong bao quan vat liéu chay duoc bé tri &:
g1 Duéi khan dai cong trinh thé thao c6 mai | Dién tich tlr 100 | Dién tich tir 100 m?
| che m? tr& lén tré lén
5 g0 Trong cbng trinh thé thao cé mai che v&i | Dién tich tir 100 | Dién tich ttr 100 m?
| stic chtra tir 800 chd tré [én m? tr& lén tré lén
£ g3 Duéi khan dai cong trinh thé thao ngoai troi | Dién tich tlr 100 | Dién tich tir 100 m?
| c6 strc chiva trén 3 000 chd m? tr& lén tré lén
. ] . . Dién tich tr 24 m? | Dién tich tir 24 m?
5.9. | Phong may chu chuyén dung Lo L
tré 1én tré 1én
5.10. | Gian phong thuwong mai trong toa nha céng nang khac, bo tri &:
. L Dién tich tir 200 | Khong phu thudc
5.10.1.| Trong tdng ham, tang ban ham X o
m? tr@ |én vao dién tich
. L Dién tich tlr 500 | Dién tich tlr 500 m?
5.10.2.| Tang trén mat dat X X
m? tré 1én tré 1én
Gian phong kinh doanh chét léng chay va dé
511 chay (ngoai trtr hang héa dwoc dwoc chira | Khéng phu thuéc | Khéng phu thubc
""" | trong cac can, binh c6 thé tich chra khdng | vao quy mo vao quy mo
I&n hon 20 lit)

CHU THiICH:

qudc té, tieu chuan nwéc ngoai dugc phép ap dung tai Viét Nam.

trong trvdng hop kich hoat sai.

chay tw dong theo quy dinh tai muc 5.3 va muc 5.11 cla bang nay.

1) Cho phép khong I&p dat hé théng chiva chay tw déng cho toan bd gian phong, khi trong gian phong nay
dugc 18p dat hé théng bao chay ty dong va tat c& cac thiét bi dién, dién tir (bao gdm ca thiét bi cia hé théng kiém

soat quy trinh tw dong) dwoc bao vé béi cac thiét bi chira chay tw dong theo tiéu chuédn quéc gia va cac tiéu chuén

2) D€ bao vé cac gian phong nay, hé thdng chira chay tw dong khéng gay hw hdng hodc truc trac cho thiét bi

3) Yéu cau nay khong ap dung cho céc gian phong tam thoi dwoc str dung cho trién 1am, treng bay.

Khi dat 6 t6 trong cac phang trwng bay va thuwong mai, cac gian phong nay phai dwoc trang bi hé thdng chira

4) Khi dién tich san khau tlr 100 m? tr@ Ién thi phai cé giai phap ngan chay gitra khu virc san khau va khu
vure khan gia (bang man nuéc ngan chay drencher hodc man ngin chay cé gi¢i han chiu Iira t6i thiéu El 60).

Dién tich cta gian phong quy dinh trong Bang nay dugc hi€u la dién tich ciia mot phan toa nha dwgc bao

guanh b&i cac bd phan ngan chay v&i gi¢i han chiu Itra: twdng, san, vach ngan — khéng thap hon El 45. Trwdng hop

cac gian phong dwoc ngan cach bing cac két cdu c6 gigi han chiu Itra thdp hon El 45 thi dién tich clia gian phong la
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. L Hé théng chira | HE théng béao
STT béi twong bao vé

chay tw dong chay tw dong

tong dién tich cac gian phong nay, dong thoi xem xét dén phan cdng nang clia phong cé yéu cau trang bi cao nhat
theo quy dinh clia Phu luc nay.
Ghi chu: Cac gian phong san xuat va cac gian phong kho, ké ca cac phong thi nghiém va nha xwéng co dién tich

trén 50 m?trong cac nha thuéc nhom F1, F2, F3 va F4 thi &p dung quy dinh cla tiéu chudn nay nhw déi véi gian phong F5.
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Bang A.4. D6i véi thiét bi

. A Hé thong chita chay tw | Hé thong bao chay
STT | B6i twong bao vé . .
dong tw dong
1 Budng son st dung chat Ié6ng | Khong phu thudc vao loai | Khong phu thudc vao
" | dé chay hosc chét Idng chay thiét bi loai thiét bi
R . Khéng phu thudc vao loai | Khéng phu thudc vao
2. Buong say o o
thiét bi loai thiét bi
3 Thap thu hoi chat thai chay | Khdng phu thudc vao loai | Khdng phu thudc vao
| dwoc ® thiét bi loai thiét b
4, May bién ap lam mat bang dau voi dién ap:
A L A . o . Khéng phu thuéc
4.1. | bién 4p 500 kV tr@ Ién Khoéng phu thubc céng suat R .
cong suat
o Cong suét tir 200 MVA tré& Khoéng phu thudc
4.2. | Biénap 220 kV R R .
Ién cbng suat
43 pién ap 110 kV, 14p dat trong | Cong sudt tlr 63 MVA trd | Cong suét tir 63 MVA
| cac nha may dién lén tré [én
a4 bién ap 110 kV duoc dat trong | Cong suéat tir 63 MVA tré Khéng phu thuéc
| gian phong ctia tram bién ap lén cong suat
May bién ap dat trong gian | R X
R X o . Cong suat tr 63 MVA tro ~ ~
phong cua nha c6 cbng nang | _ R Khdéng phu thuéc
5. . R R Ién hoac dién ap tir 110 KV R .
khac (khong bao gbm muc 4 | = coéng suat
L . tro l1én
cla bang nay)
Cac tram dién th& nghiém
5 dung may phéat dién diezel, | Khdng phu thuéc vao dién
" | x&ng thiét ké trén xe 6 td hoac | tich
ro mooc
. Thing, téc chira chét 16ng dé | c6 dung tich chra tir 3 m®
" | chay dat ndi tré 1én
CHU THICH:
1) Cho phép st dung thi€t bi chira chay tw dong thay thé hé thdng chira chay tw dong.
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CHU THICH:

D&u “-“ trong cac bang tai Phu luc A dwoc hidu 1a khéng bat budc phai trang bi hé théng bao chay tu ddng/chira chay tw
dong (Ngoai trir cac gian phong, khu vire/hang muc ndm trong nha thudc dién trang bi hé thdng bao chay tw dong/chiva chay
tw dong theo Bang A.1)
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Phu luc B

(Quy dinh)

Quy dinh vé trang bi hé thong hong nwéc chira chay trong nha

Bang B.1 - Quy dinh vé trang bi hé thong hong nwéc chiva chay trong nha

STT

Loai nha, c6ng trinh

Quy mé

Nha & va cong trinh céng cdng

1.1

Nha & riéng 1é

Cao tir 7 tang tré 1én

1.2.

Nha chung cw, nha tap thé, nha & ky tuc xa, khach san, nha
khach, nha nghi, nha tro va co s& Iwu trd dwoc thanh lap theo
quy dinh [1] (ngoai trir bai cAm trai du lich); nha hén hop ¥

Cao tr 5 tang tré lén hoac
khai tich tir 5 000 m? tré I1én

1.3.

Tru s& co quan nha nuwédc cac cap, nha lam viéc clia cac
doanh nghiép, td chirc chinh tri, xa héi, bwu dién, co sé truyén
thanh, truyén hinh, vién théng, nha lap dit thiét bi thong tin,

trung tam lwu trlk, quan ly dir liéu

Cao tlr 6 tang tr& lén hoac
khai tich ttr 5 000 m? tré Ién

1.4.

Nha hat, rap chi€u phim, rap xiéc, hoi trd'ng

T 300 chd ngdi tré Ién hoac
kh6i tich tlr 10 000 m® tré 1én

1.5.

- Cong vién giai tri, viedn tha, thay cung.

- B&o tang, nha trién 1am, nha treng bay, nha Iwu trlr, nha hoi
chg, nha van héa, nha cho muc dich tén giao.

- San van dong, nha thi dau thé thao, cung thé thao trong nha,
trung tdm thé duc, thé thao, trwdng dua, tredng ban, co s&
thé thao khac dwoc thanh 1ap theo quy dinh cta phap luat hién
hanh [6], [8].

- Co s& dang kiém phuong tién giao thong co gidi, clra hang
kinh doanh, stra chira, bao du@ng 6 td, mo td, xe gan may.

Cao tlr 6 tang tr& lén hodc
khai tich tir 5 000 m® tré Ién

Nha kinh doanh dich vu karaoke, vii trudng, quan bar, hép

1.6. dem

1.7, | C6 b0 tri tai tang ham, tang ban ham Khong phu thudc vao quy mo
1.8. B0 tri tai trén mat dat

1.8.1| M6t hoac hai tang Dién tich tir 300 m? tr& 1én

1.8.2.

Tl ba tang tré 1én

Khdéng phu thudc dién tich

1.9

Trung tam t6 chirc sw kién, cho, siéu thi, trung tam thwong
mai

Khéng phu thudc quy mo
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STT

Loai nha, céng trinh

Quy mo

1.10

Nha cham séc nguoi khuyét tat

Khdéng phu thuéc quy mé

111

Pai kiém soat khéng Iwu, nha ga san bay, nha ga dudng sat;
nha chd cap treo van chuyén nguoi; cac nha dich vu bén cang
bi€n, cac nha dich vu cang can, cac nha dich vu cang thdy noi

dia, bén xe khach, tram dirng nghi

Cao tir 6 tang tr& 1én hoac khoi
tich tr 5 000 m? tré Ién

112

Trwong hoc va cac co s& giao duc khac (ngoai trir nha tré);
nha kham, chira bénh, Iwu tri bénh nhan cta bénh vién, tramy
t€, phong kham, nha diéu dwdng, phuc hdi chirc nang, chinh
hinh, co s& phong chdng dich bénh, trung tam y té, co sé y té
khac theo quy dinh clia phap luéat hién hanh [3]

Cao tir 3 tang tr& 1én hoac khoi
tich tr 2000 m? tré Ién

1.13

Nha tré, tredng mau giao, mam non

T& 100 chau tré 1én hoac khoi
tich 3 000 m® tr& 1én hodc cao

tlr 03 tang tré 1én

Nha van hoa, nha sach, thw vién, tham my vién, kinh doanh

dich vu xoa boép, ctra hang dién may, ctra hang bach héa, ctra

114 L o _ . ] .| Khéitich tlr 5 000 m® tré l1én
hang tién ich va c4c ctra hang kinh doanh hang héa chéat dé
chay
R L Cao tir 5 tang tré I1én hodc khai
1.15| Nha hang, ctra hang an uéng

tich tir 5 000 m® tr& 1én

Dién tich tlr 500 m? hoac khdi

2. |Nha san xuat, nha kho
tich tir 2 500 m® tr& 1én
3. INha lwu giilr (gara), trirng bay, bao dwd'ng 6 t6, xe may
3.1. |Dang kin Khoi tich tlr 500 m? tré |én
3.2. |Dang h& (ngoai trir gara co’ khi) Khéi tich tlr 3 000 m? tré |én

nang bat ky ctia nha cé quy mod thudc dién phai trang bi hé théng hong nuwéc chita chay trong nha theo Bang B.1 thi phai
trang bi hé théng hong nwéc chira chay trong nha cho phan nha dé. B6i vai nha hén hop cé phan cong nang kinh doanh

dich vu karaoke, vi trwdng, quan bar, hop dém tir tang 3 tré 1€n thi phai trang bi hé thong hong nwéc chira chay trong nha.

CHU THICH

Y P6i véi nha hén hop khong thudc dién phai trang bi hé théng hong nuéc chita chay trong nha nhwng phan céng
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Phu luc C
(Quy dinh)

Quy dinh vé trang bi hé thong cap nwéc chira chay ngoai nha

Bang C.1 - Quy dinh vé trang bi hé th6ng cap nwéc chiva chay ngoai nha

TT

Loai nha, cong trinh

Quy moé

Do thi, khu kinh té€, khu cdng nghiép, cum coéng
nghiép, khu ché xuat, khu céng nghé cao va cac khu
Ilchirc nang khac theo quy dinh ctia phap luat hién
hanh thudc tham quyén phé duyét ctia cap huyén tré
lén [5]

Khdéng phu thuéc quy mé

PNha dudng lao, nha cham séc nguoi khuyét tat

Khéng phu thuéc quy mé

Tru s& co quan nha nuéc cac cap, nha lam viéc cla
Bdoanh nghiép, t6 chirc chinh tri, xa h6i, nha van héa,

nha cho muc dich tén giao.

Cao tlr 6 tang tré 1én hoac khdi tich

tlr 5 000 m® tréy 1én

4Nhél chung cuw, nha tap thé, nha & ky tic xa, nha hon

hop

Cao tlr 6 tang tr& 1én hoac khai tich
tir 5000 m?® tré 1én

Tl 100 chau tr@ Ién hoac khai tich

bénh, trung tdm y t€, co s& y té khac theo quy dinh
cla phap luat hién hanh [3]

5. |[Nhatré, tredng mau gido, mam non o
3 000 m*tr@ l1én
5 Trirdrng hoc va cac co s& gidao duc khac (ngoai trr nha| Cao tir 3 tang tré 1én hoac khdi tich
 tré) tlr 5 000 m? tr& [én
Nha kham, chira bénh, lwu trG bénh nhan cla bénh
vién, tram y té€, phong kham, nha diéu duwdng, phuc . L o
N . . . . |Cao tr 3 tang tre [én hoac khai tich

7. | h6i chirc nang, chinh hinh, co s& phong chéng dich

tlr 3 000 m® tré l1én

BNha hat, rap chi€u phim, rap xiéc

Khéng phu thuéc quy mé

DTrung tam hdi nghi, td chirc sw kién

Khéng phu thuéc quy mé

1'0ham my§ vién, kinh doanh dich vu xoa bép

Khoi tich tir 1 500 m? tr& 1én

ICAu lac bd, cdng vién gidi tri, viwon tha, thiy cung

Cao tlr 6 tang tré I1€n hoac dién tich
tlr 10 000 m? tr& 1én

I}ha kinh doanh dich vu karaoke, vii trwedng, quan

12.
bar, hép dém

Cao tr 3 tang tré 1én hoac khdi tich
tlr 1 500 m? tr& 1én hoac b6 tri trong

tang ham, tang ban ham

1Bhg, trung tdm thuwong mai, siéu thi

Khéng phu thuéc vao quy md
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Bang C.1 - Tiép theo

TT

Loai nha, cong trinh

Quy mo

Clra hang dién may, ctra hang bach héa, clra hang tién ich, ctra hang

tién ich va cac ctra hang kinh doanh hang héa chat dé chay

Khéi tich tir 5 000

m? tr& |1én

Nha hang, ctra hang an uéng

Cao tr 5 tang tré&
[én hodc khoi tich

tr 5 000 m? tr&y 1én

Khach san, nha khach, nha nghi, nha tro, co s& lwu tri khac duoc thanh

lap theo quy dinh cta phéap luat hién hanh [1]

Cao tlr 6 tang trd
Ién hoac khai tich

tr 5 000 m? tr&y 1én

Bao tang, thw vién, trién 1am, nha tring bay, nha Iwu trir, nha sach, nha

hoi cho

Khéi tich tr 5 000

m? tr& |én

Buu dién, co s& truyén thanh, truyén hinh, vién thdong, nha I&p dat thiét

bi th6éng tin, trung tam Iwu trir, quan ly dir liéu

Cao tr 6 tang tré&
[én hodc khoi tich

tr 5 000 m3 tréy 1én

San van déng

Cao tr 6 tang tré&
[én hodc khoi tich

tr 5 000 m? tré& 1én

Nha thi dau thé thao, cung thé thao trong nha, trung tam thé duc, thé
thao, trvong dua, tredng bén, co s& thé thao khac dwoc thanh 1ap theo

theo quy dinh ctia phap luat hién hanh [6], [8]

Cao tr 6 tang tré&
[én hodc khoi tich

ttr 5 000 m® tr& 1én

Cang hang khong; dai kiEm soat khong lwu; bén cang bién; cang can;

cang thay ndi dia;

Khéng phu thudc

quy mb

Nha ch& bén xe 6 t6, nha ga dwdng sat, nha chd cap treo van chuyén

ngwoi, tram dirng nghi

Cao tir 6 tang tré
[én hodc khoi tich

tr 5 000 m? tr&y 1én

Céac hang muc thanh phan ctia Coéng trinh tau dién ngam; co s& dang
kiém phwong tién giao thong co gidi, clra hang kinh doanh, slra chira,

bdo dudng 6 t6, mod td, xe may

Cao tir 6 tang tré
[én hodc khoi tich

tr 5 000 m? tr&y 1én

Nha lwu gilr (gara), trwng bay, bdo dwéng 6 t6, xe may

Khéi tich tr 3 000

m? tréy 1én
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=
TLOQ.i nha, céng trinh

Quy mé

Co s& hat nhan; co s& san xuat, kinh doanh, bao
quan, vat liéu né cdng nghiép va tién chat thuéc no;
kho vat liéu né cong nghiép, tién chat thudc no;
cang xudt, nhap vat liéu né cong nghiép, tién chat
thuéc nd; kho vii khi, céng cu hd tro; co s& khai
Zt?]éc, ché bién, san xuét, van chuyén, kinh doanh,
bao quan dau méd va san pham dau mo, khi dot trén
dat lién; kho dau mo va san pham dau mé, kho khi
dét; cang xuat, nhap dau mo va san pham dau ma,

khi d6t; clra hang kinh doanh xang dau;

Khdéng phu thuéc quy mé

Co s& khai thac, ché bién, san xuét, van chuyén,
kinh doanh, bao quan dau mé va san pham dau md,
khi d6t trén dat lién; kho dau mé va san pham dau
ppo, kho khi dot; cang xuat, nhap dau mé va san
pham dau md, khi dét; clra hang kinh doanh xang
dau; ctra hang kinh doanh chét léng dé chay; co sé&
kinh doanh khi dét

Khdéng phu thuéc quy mé

Co s& cong nghiép, nha san xuat, nha kho va céac

7,
cong trinh c6 céng nang tuong tw

Dién tich tir 300 m? hoac

27.1. |Hang nguy hiém chay, n6 A, B, C khéi tich tir 1 500 m? hoac
cao tlr 2 tang tr& l1én
e . Dién tich ttr 500 m? hoac khdi tich
27.2. |Hang nguy hiém chay, n6 D, E

tr 2 500 m*

PBram bién ap

bién ap tir 110 kV tré Ién

P9ha may dién

Khdéng phu thuéc quy mé

Ham c6 hoat dong san xuat, bdo quan, sir dung

30. . 3 .
chat chay, n6

Khai tich ttr 1 000 m? tr& 1én

Nha kho hang héa, vat tv chady dwoc hoac cé bao bi

chay duoc

Khoi tich ttr 3 000 m? tréy 1én
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Phu luc D

(Quy dinh)
Quy dinh vé trang bi phwong tién chiva chay co gi&i

Bang D.1 - Quy dinh vé trang bi phwong tién chiva chay co’ gi&i

mét vudng/nam

. May bom
1T Doi twon Quy md X‘e:h%hua Tau chira | chita chay
ng y i gc chay, chiéc| loai khiéng
tay, chiéc
1 Kho
1.1 | Kho du tri¥ cap Qudc gia 1
1.2 | Kho du tri¥ cap B0, nganh 1
13 Kho dau md va cac san|Tong dung tich trén )
| phdm dau mo 100 000 m?
14 Kho dau md va cac san|Tong dung tich tir X
| phdm dau mo 50 000 dén 100 000 m?
r Kho dau md va cac san|Tong dung tich nhé hon L
| phdm dau mo 50 000 m?
2 Cang hang khong, cang bién
2.1 | Cang hang khoéng Qubc té 3
2.2 | Cang hang khoéng NoOi dia 2
2.3 | Cang bién Loai dac biét, loai | 2 1
2.4 | Cang bién Loai Il 1 1
2.5 | Cang bién Loai I 1
3 Co s& san xuat
o Cong suét ttr 200 MW tré&
3.1 | Nha may nhiét dién® A 1
Ién
o L Cong suét ttr 300 MW tré&
3.2 | Nha may thuy dién® A 1
Ién
33 Nha may nhiét dién, thiy|C6 cbng suat nhd hon L
| dien cOng suét trén
o R Khéng phu thudc vao
3.4 | Nha may dién hat nhan R . 2
cong suat
o Coéng suét trén 35 000
3.6 | Nha may giay L 1
tdn/nam
o Cong suét trén 20 triéu
3.7 | Nha may dét 1
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May bom
. Xe chiva | Tau chiva
Soé . ~ i 3 chira chay
boi twong Quy mé chay, chay, o
T . . loai khiéng
chiéc chiéc .
tay, chiéc
_ Cong suat trén 1 triéu
3.8 |Nha may xi mang L 1
tan/nam
Coéng suat tir 180 000
3.9 |Nha may phan dam L . 1
tan/nam tr@ 1én
31 Coéng suat tir 300 000
" |Nha may thép tdn phoi thép/ndm tre 1
lén
3.1 |Nha may gidy, dét, xi mang,|C6 cong suat nhd hon L
1 phan dam, thép cong suat trén
3.1 |Nha may loc dau, loc héalKhéng phu thudc vao 5
2 dau, héa dau cong suat
3.1 L Coéng suét tlr 15 triéu m®
Co s& ché bién khi dot o 1
3 khi /ngay dém tr& [én
3.1 |Co s& khai thac khoang|Cbdng suat tr 300 000 L
4 san tan/nam tré Ién
3.1 |Co s& ché bién khi d6t,|CO cong sudt nhdé hon L
5 khai thac khoang san cong suat trén
4 Khu cong nghiép, khu ché xuat, khu cong nghé cao, cum cong nghiép
41 Khu cong nghiép, khu ché|Tong dién tich trén 300 3
" |xudt, khu cong nghé cao  |ha
40 Khu cong nghiép, khu ché|Tong dién tich tlr trén )
" |xudt, khu cong nghé cao  |150 dén 300 ha
Khu cbng nghiép, khu ché| _
. K R Tong dién tich tr 50 ha
4.3 |xuat, khu cébng nghé cao,| _ 1
R . dén 150 ha
cum cbng nghiép
Khu céng nghiép, khu ché| | o X
. Téng dién tich nhé hon
4.4 |xuat, khu cdbng nghé cao, 1
R . 50 ha
cum cong nghiép

CHU THICH: Y : Nha may nhiét dién cé céng suét tlr 200 MW tré 1én va nha may thay dién cé cong

suét tr 300 MW tré Ién trong cung mot khudn vién (hodc lién ké nhau) va cung mét don vi quan ly,

van hanh chi can trang bi 01 xe chita chay.
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Phu luc E

(Quy dinh)
Quy dinh vé trang bi dung cu pha d® tho6 so
Bang E.1 - Quy dinh vé trang bi dung cu pha d& tho so

STT Poi twong Quy mo S6 lwong
1. Nha san xuat
2. Nha kho

3. Nha o tap thé, khach san,’ 1 b6 dung cu pha d& thé so gom:
chung cuw, ctra hang an uéng + R ctru nan (trong lrong 2 kg,

4 Céc co quan hanh chinh, can dai 90 cm, chat liéu thép
' trwong hoc, bénh vién cacbon cudng db cao);
Khéng phu + Xa beng (mo6t dau nhon, mot

Nha ga, cac loai cbng trinh

5. 5 5 A Ai -
cong cong khac thuéc quy mo dau det, dai 100 cm);

+ Bua ta (thép cacbon cwong do

Nha hat, rap chiéu phim, hoi cao, nang 5kg, can dai 50 cm);

6. truong, kinh doanh dich wu + Kim cong lwc (dai 60 cm, tai cat

karaoke, v trwong, quan bar, 60 kg):

hép dém

Chg, trung tam thuwong mai

kién cO va ban kién co
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Phu luc F
(Quy dinh)

TCVN 3890:2023

Quy dinh vé trang bi mat na loc déc va mat na phong doc cach ly

Bang F.1 - Quy dinh vé trang bi mat na loc déc va mat na phong doc cach ly

STT

Poi twong

Quy mé

SO lwong, chiéc

Khach san, nha khach, nha
nghi; nha tro, va co s& lwu trd

Trang bi mat na loc doc tai tat ca

cac tang nha vo&i dinh méc 1

1. | khac theo quy dinh [1] (ngoai | Khéng phu thuéc quy md | chiéc/l ngudi (bao gom cé khach
trlr bai cam trai du lich) cao tir lbu trG va nhan vién phuc vu cé
3tang tré' 1én mat thwdng xuyén)

Trang bi mat na loc doc tai tat ca
cac tang nha. S6 lwong mat na
Co s& kinh doanh dich vu trén mot tang dwoc tinh toan theo

2. | karaoke, vii trwong, quan bar, | Khong phu thuéc quy mdé | s ngudi c6 mat dong thdi trong

hop dém mot phong cé dién tich lén nhat
clla tang dé voi dinh mic 01
nguoi/ chiéc

3. | Co s@ hat nhan. Khoéng phu thuéc quy mo Trang bi (6i thiéu 03 bo mat na

phong ddc cach ly

4. | Cang hang khoéng, cang bién. | Khdng phu thudc quy mo

. Cf)’ S(’)” khai trjéc va ché hién Khong phu thude quy mb
dau mé, khi dot. ' '

6. | Co s@ khai thac than. Khoéng phu thuéc quy mo

- ny i@ sfln xuét, kho vi khi, Khong phu thudc quy mo
vat liéu nd

g Kho du trir cap qudc gia; kho | Téng dung tich 15 000 m?

" | dau ma, san pham dau mo tr& len

9. | Nha may thay dién Cong suéat 300 MW tré [én

10. | nha may nhiét dién Cong suat 200 MW tré |én

11.| Co s& san xuét giay Cf)hg vs uat ?SAOOO

tan/ nam tro Ién

12.| co s6 det Ciﬁngj suéat 25 triéu m?nam

tr& 1én

13.| Co s& san xuét phan dam Cﬂéngvsuét,lEBAO 000

tan/nam tro 1én
Khu cbng nghiép, khu ché

14. | xuat, khu céng nghé cao, cum | Dién tich tlr 50 ha tr& Ién
cbng nghiép

15. | Nha cao tang Cao tr 75 m tré |én hoac

c6 2 tang ham tré |én
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16.

Rap hat, rap chi€u phim

Khéng phu thuéc quy mé
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Bang G.1 - Quy dinh vé trang bi hé thdng loa théng bao va hwéng dan thoat nan

Phu luc G
(Quy dinh)

TCVN 3890:2023

Quy dinh vé trang bi hé théng loa théng bao va hwéng dan thoat nan

STT Poi twong Quy mod
o Cao trén 10 tang hodc c6 tr 2 tang
1. Nha va cbng trinh céng cbng . L
ham tr& [én
Céng trinh céng cbng tap trung déng nguoi:
Nha hat, rap chi€u phim, kinh doanh dich vu
2. karaoke, vl trwdng, quan bar, hdp dém, bénh Tw 50 nguoi trén 1 tang trd 1én
vién, vién dudng lao va cac cbng trinh cé
cbng nang tuong tu.
Gara 0 t6, xe may dang kin (bao gdbm ca gara o L
3. o S ] Dién tich ttr 18 000 m? tr&’1én
doc 1ap va trong nha co6 chirc nang khac)
oL Dién tich tir 18 000 m? tr& 1én va
4. Nha san xuat, kho

O tlr 50 ngu i trén 1 tang tré l1én
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Phu luc H
(Quy dinh)

Quy dinh vé trang bi phwong tién, dung cu chira chay ban dau

Bang G.1 - Quy dinh vé trang bi phwong tién, dung cu chira chay ban dau

. ~ . . ; X . |Chéan soi 1x2(m),
STT | Tén hang muc cdng trinh Thung cat, m®* | Xéng, chiéc .
chiéc
Kho, ctta hang chra hang hoa la . 2 chiéc trén e
o o, i 1 m? trén moi .. 1 chiéc trén moi
1. chat ldng cé nhiét d6 bat chay > . moi 350 m? .
350 m? san . 350 m? san
45°C san
Phan xwé&ng san xudt, ché bién co s
. . o i 1 chiéc trén moi
2. str dung thiét bi co khi, 10 sy, may .
he 200 m?san
an
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Thw muc tai liéu tham khao
[1]. Luét Du lich.
[2]. Luat Gido duc.
[3]. Luat Kham bénh, chira bénh.
[4]. Luat Phong chay va chira chay
[5]. Luat Quy hoach
[6]. Luat Thé duc, thé thao;
[7]. Luat stra doi, bo sung mot s6 diéu ctia Luat phong chay va chira chay
[8]. Luat stra d6i, bo sung mot s6 diéu cua Luat Thé duc, thé thao.

[9]. Nghi dinh s6 136/2020/ND-CP ngay 24/11/2020 Quy dinh chi tiét mot sé diéu va bién phap thi hanh
Luat Phong chay va chira chay va Luat stra doi, bd sung mot sé diéu cta Luat Phong chay va chira

chay.

[10]. Thong tw s6 149/2020/TT-BCA ngay 31/12/2020 Quy dinh chi ti€t mot s6 diéu va bién phap thi
hanh Luat Phong chay va chira chay va Luat slra doi, bd sung moét so diéu cla Luat Phong chay va
chira chay va Nghi dinh 136/2020/ND-CP ngay 24 thang 11 nam 2020 cta Chinh phu quy dinh chi tiét
mot s6 diéu va bién phap thi hanh Luat Phong chay va chira chay va Luat slra doi, b6 sung mot sé diéu

clia Luat Phong chay va chira chay.

[11]. Thong tw sO 17/2022/TT-BCA ngay 05/02/2022 Quy dinh vé quan ly, bdo quan, bao dudng

phwong tién phong chay chira chay va ctru nan, ctru ho.

[12]. Thong tw s6 147/2020/TT-BCA ngay 31/12/2020 Quy dinh bién phap bao dam an toan phong

chay, chitra chay va ctru nan, ctru ho d6i véi co sé kinh doanh dich vu karaoke, dich vu vi trwong.

[13]. Théng tv s6 150/TT-BCA ngay 31/12/2020 Quy dinh vé trang bi phwong tién phong chay, chira
chay va ctu nan, ctu hd cho lwc lwvgng dan phong, lwc lwvgng phong chay va chira chay co sé, luc

lwong phong chay va chira chay chuyén nganh.

[14]. Van ban hgp nhét s6 20/VBHN — BCT ngay 09/5/2014 hgp nhét Thong tw lién tich ca B6 Thwong
mai — B6 Cong an s6 15/2001/TTLT-BTM-BCA ngay 10/5/2001 quy dinh viéc trang bi va quan ly cac

phwong tién chira chay trong cac kho dau mé va san pham dau maé.

[15]. Théng tw 04/2014/TT-BLDTBXH ngay 12/02/0214 Hwéng dan thuc hién ché do trang bi phuong
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tién bdo vé ca nhan.
[16]. QCVN 01:2020/BCT Quy chuén k¥ thuat quéc gia vé yéu cau thiét ké clra hang xang dau.
[17]. QCVN 06:2022/BXD. Quy chuan k¥ thuat quéc gia vé an toan chay cho nha va cong trinh.

[18]. QCVN 01:2019/BCT. Quy chuan ky thuat Qudc gia vé an toan trong san xudt, thir nghiém, nghiém

thu, bao quan, van chuyén, slr dung, tiéu hiy vat liéu né cdng nghiép va bao quan tién chat thudc né.

[19]. QCVN 10:2012/BLDTBXH Quy chuan ky thuat qudc gia vé an toan lao dong déi véi bo loc dung

trong mat na va ban mat na phong déc.
[20]. QCVN 13:2018/BXD Quy chuan ky thuat qudc gia vé Gara 6-t0;
[21]. TCXDVN 33:2006 Cap nuéc mang lwdi bén ngoai va cong trinh - Tiéu chuan thiét ké.

[22]. TCN 48:1996 Phong chay chita chay doanh nghiép thwong mai va dich vu - Nhirng quy dinh

chung.

[23]. TCN 58:1997 Phong chay chira chay chg va trung tam thwong mai - Yéu cau an toan trong khai
thac.

[24]. TCVN 9310-3:2012 Phong chay chita chay — Tir vwung — Phan 3: Phat hién chay va bao chay;
[25]. TCVN 9310-4:2012 Phong chay chira chay — Tlr vieng — Phan 43: Thiét bi chira chay;

[26]. TCVN 3254:1989. An toan chay - Yéu cau chung.

[27]. TCVN 3991:2012 Tiéu chuan phong chay trong thiét ké xay dwng - Thuat ngi¥ - Binh nghia.

[28]. TCVN 4245:1996 Soat xét lan 1. Yéu cau k¥ thuat an toan trong san xuat, s&r dung oxy, axetylen.
[29]. TCVN 4317:1986 Nha kho - Nguyén tac co ban dé thiét ké.

[30]. TCVN 4879:1989 Nh6m T - Phong chay - Dau hiéu an toan.

[31]. TCVN 5040:1990 Nhém T - Thiét bi phong chay va chira chay - Ky hiéu hinh vé dung trén so do.
[32]. TCVN 5065:1996 Khach san - Tiéu chuan thiét ké.

[33]. TCVN 5279:1990 An toan chay né - Bui chay - Yéu cau chung.

[34]. TCVN 13249:2020 (ISO 13943:2017) An toan chay — Tl vung.

[35]. TCVN 12823-4:2020 Gian di dong trén bién - Phan 4: An toan va phong chéng chay
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[36]. TCVN 6160:1996 Phong chay chira chay nha cao tang - Yéu cau thiét ké.

[37]. TCVN 6161:1996 Phong chay chira chay chg va trung tam thwong mai - Yéu cau thiét ké.

[38]. TCVN 6174:1997 Soat xét lan 2. Vat liéu nd cdng nghiép - Yéu cau an toan vé san xuat, thlr nd va

nghiém thu.

[39]. TCVN 6304:1997 Chai chtra khi dét hoa léng - Yéu cau an toan trong bdo quén, xép d& va van
chuyén.

[40]. TCVN 6379:1998 Thiét bi chira chay - Tru nwéc chira chay — Yéu cau ky thuat.

[41]. Quy chu&n t6i thiu vé I&p dat thiét bi va kiém tra, thir nghiém 14p dat va thiét bi chira chay. Hong
Kéng. Thang 3.1994 (Codes of Practice for minimum fire service installations and equipment and

inspection and testing of installations and equipment. March 1994.

[42]. CIM  486.1311500.2020 T[lepeyeHb 30aHWIA, COOPY)XEHWUIA, MNOMELLEHNA N 060pya0BaHMS,
nognexatmx 3awmTe aBTOMATMYECKUMU YCTAHOBKaMM MNOXAPOTYLIEHUST U CUCTEMaMMn MNOXapHOo
curHanusaumm Tiéu chuan an toan phong chay chira chay. Danh muc nha, cong trinh, gian phong va
thi€t bi phai trang bi hé théng bao chay, chira chay tw dong ctia BO Tinh trang khan cap - Lién Bang
Nga (The list of buildings, structures, premises and equipment, subject to protection by automatic

extinguishing and fire alarm systems).

[43]. CIT 8.13130.2020 TpeboBaHUsA MOXapHO 6Ge3onacHOCTW. HapyxHoe npoTMBOMNOXapHoe
BogocHabxeHue. (The fire protection systems. Outdoor fire-fighting water supply. Fire safety
requirements). Yéu cau vé an toan chay. Cap nwéc chira chay ngoai nha ctia B Tinh trang khan cép -

Lién Bang Nga.

[44]. CM 10.13130.2020 CwucTembl NPOTMBOMOXAPHOW 3alinTbl. BHYTPEHHWIA NPOTMBONOXAapPHbIN
Bogonposog. (Fire protection system. Installation of standpipe and hose systems. Designing and
regulations rules). Hé théng bao vé chdng chay. Budng 6ng chita chay bang nwéc trong nha cta Bo

Tinh trang khan cdp - Lién Bang Nga.

[45]. Tiéu chudn KOFEIS 0106 (Han Quéc).
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	Lời nói đầu
	1 Phạm vi áp dụng
	1.1 Tiêu chuẩn này quy định về trang bị, bố trí phương tiện, hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho nhà, công trình, đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo quy định [5], khi:
	- Xây dựng mới;
	1.2 Đối với nhà và công trình ngoài việc tuân thủ tiêu chuẩn này còn phải tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn riêng của các loại hình công trình đó, trong trường hợp có quy định khác với quy định tại tiêu chuẩn này, phải áp dụng quy định có yêu cầu cao hơn.
	1.3 Đối với nhà và công trình chưa có quy định cụ thể thì nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về PCCC theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành cấp Bộ về phòng cháy và chữa cháy.

	2 Tài liệu viện dẫn
	TCVN 7568 (tất cả các phần) Hệ thống báo cháy.

	3 Thuật ngữ và định nghĩa
	Phương tiện phòng cháy và chữa cháy (Fire protection equipments)
	Hệ thống chữa cháy tự động (Automatic fire extinguishing system)
	Họng nước chữa cháy (Hose reel)
	Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà (Outdoor fire fighting water supply system)
	Thiết bị báo cháy cục bộ (Local fire alarms device)
	Phương tiện, dụng cụ chữa cháy ban đầu (Initial fire fighting facilities)
	Mặt nạ lọc độc (Filter masks)
	Mặt nạ phòng độc cách ly (Self Contained Breathing Apparatus)
	Công trình xây dựng (Constructions)
	Nhà (Building)
	Nhà hỗn hợp (Multi-function building)
	Nhà sản xuất (Production building)
	Kho lạnh (Cold storage)
	Mái có khai thác sử dụng (Occupied roof)
	Tầng kỹ thuật (Technical floors)
	Tầng áp mái (Attic)
	Số tầng nhà (Number of floors)
	Khối tích (Volume)
	Diện tích (Area)

	CHÚ THÍCH: Trường hợp các nhà đã bảo đảm về khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy, thoát nạn và ngăn cháy lan, được kết nối với nhau bởi các lối đi (hành lang cầu) thì cho phép tính diện tích và khối tích riêng biệt của từng nhà.
	4 Quy định chung
	4.1 Nhà, công trình, khoang cháy dựa trên tính nguy hiểm cháy theo công năng được phân thành các nhóm F1, F2, F3, F4, F5; nhà, công trình và gian phòng có công năng sản xuất và kho theo tính nguy hiểm cháy và cháy nổ được phân thành các hạng A, B, C, D, E theo quy định [17].
	4.2 Nhà, công trình, hạng mục/khu vực, gian phòng, buồng và thiết bị (sau đây gọi chung là nhà và công trình), đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo quy định [5], không phụ thuộc vào chủ sở hữu và đơn vị chủ quản theo pháp nhân phải trang bị các phương tiện, hệ thống phòng cháy và chữa cháy theo quy định của tiêu chuẩn này.
	4.3 Lựa chọn loại phương tiện, phương pháp chữa cháy, loại chất chữa cháy phải phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm cháy của nhà, công trình, với từng loại đám cháy, với khả năng, hiệu quả của phương tiện chữa cháy và từng loại chất chữa cháy quy định tại 4.4 và trong các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành có liên quan.
	4.4 Hiệu quả chữa cháy của các chất chữa cháy quy định tại Bảng 1.
	4.5 Khi cải tạo làm tăng quy mô hoặc chuyển đổi công năng sử dụng; hoặc thay đổi hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của gian phòng, nhà, công trình theo hướng tăng tính chất nguy hiểm cháy của gian phòng, nhà, công trình thì phải áp dụng tiêu chuẩn này trong phạm vi thay đổi đó.
	4.6 Phải trang bị hệ thống chữa cháy tự động cho toàn bộ nhà nếu tổng diện tích các gian phòng trong nhà thuộc diện phải trang bị hệ thống chữa cháy tự động bằng hoặc lớn hơn 40% tổng diện tích sàn của nhà đó.
	4.7 Đối với gian phòng trong nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F5 (không bao gồm các gian phòng F5 nằm trong nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng khác) đã trang bị hệ thống chữa cháy tự động có kết nối liên động với trung tâm báo cháy thì cho phép không trang bị đầu báo cháy tự động (các thiết bị khác của hệ thống báo cháy tự động phải trang bị bảo đảm theo quy định).
	4.8 Việc trang bị phương tiện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy cho nhà và công trình căn cứ trên cơ sở phân tích công năng sử dụng, tính chất nguy hiểm cháy và các yếu tố khác liên quan đến việc bảo vệ con người và tài sản. Đối với nhà và công trình không được quy định tại các Phụ lục A, B, C, D, E, F, G thì phải trang bị phương tiện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy như với nhà và công trình có công năng tương tự.
	4.9 Hệ thống hoặc thiết bị báo cháy tự động trang bị cho nhà phải được kết nối với hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và truyền tin báo sự cố của cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy theo quy định [9], [10].
	4.10 Khi xác định yêu cầu trang bị hệ thống chữa cháy tự động và/hoặc hệ thống báo cháy tự động trước tiên cần xác định yêu cầu trang bị cho toàn bộ nhà (Bảng A.1), sau đó cho từng hạng mục/khu vực (Bảng A.2) và gian phòng trong nhà (Bảng A.3), cũng như thiết bị nằm trong phạm vi của công trình (Bảng A.4).
	4.11 Đối với nhà không được phân chia hoặc được phân chia thành các gian phòng bởi các kết cấu xây dựng: tường, sàn có giới hạn chịu lửa thấp hơn REI 45, vách có giới hạn chịu lửa thấp hơn EI 45 thì trang bị hệ thống báo cháy tự động và/ hoặc hệ thống chữa cháy tự động tương ứng với gian phòng theo Bảng A.3.
	4.12 Trong nhà và công trình quy định tại Phụ lục A phải trang bị hệ thống chữa cháy tự động và/hoặc hệ thống báo cháy tự động cho toàn bộ nhà và công trình, trừ các khu vực sau:
	4.13 Cho phép trong căn hộ của nhà nhóm F1.3 có chiều cao không quá 75 m chỉ bố trí đầu phun sprinkler của hệ thống chữa cháy tự động bằng nước tại cửa vào căn hộ (lắp tại vị trí bên trong căn hộ).
	4.14 Các phương tiện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy quy định trong tiêu chuẩn này phải được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ theo quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành liên quan hoặc hướng dẫn của đơn vị sản xuất.
	4.15 Trong một số trường hợp riêng biệt, có thể xem xét thay thế một số yêu cầu của tiêu chuẩn này đối với công trình cụ thể khi có luận chứng kỹ thuật nêu rõ các giải pháp bổ sung, thay thế và cơ sở của những giải pháp này để bảo đảm an toàn cháy cho công trình. Luận chứng này phải được cơ quan quản lý chuyên ngành cấp Bộ về phòng cháy và chữa cháy chấp thuận.

	5 Quy định về trang bị, bố trí phương tiện, hệ thống phòng cháy và chữa cháy.
	5.1 Trang bị, bố trí bình chữa cháy.
	5.1.1 Trang bị, bố trí bình chữa cháy xách tay và bình chữa cháy có bánh xe.
	5.1.1.1 Tất cả các khu vực trong nhà và công trình kể cả những nơi đã được trang bị hệ thống chữa cháy phải trang bị bình chữa cháy xách tay hoặc bình chữa cháy có bánh xe.
	5.1.1.2 Lựa chọn, tính toán trang bị và bố trí bình chữa cháy thực hiện theo quy định tại điều 6 và điều 7 TCVN 7435-1.
	5.1.1.3 Đối với khu vực có diện tích hẹp và dài hoặc khu vực có nhiều cấp sàn khác nhau, gần kề nhau thì việc trang bị bình chữa cháy vẫn phải đảm bảo khoảng cách di chuyển từ vị trí để bình chữa cháy đến điểm xa nhất cần bảo vệ của một bình không vượt quá quy định tại 5.1.1.2.
	5.1.1.4 Trên cùng một sàn hoặc tầng nhà, nếu mặt bằng được ngăn thành các khu vực khác nhau bởi tường, vách, rào hoặc các vật cản khác không có lối đi qua lại thì việc trang bị bình chữa cháy phải riêng biệt và đảm bảo theo quy định tại 5.1.1.2 và 5.1.1.3.
	5.1.1.5 Phải có số lượng bình chữa cháy dự trữ không ít hơn 10% tổng số bình theo tính toán để trang bị thay thế khi cần thiết (cho phép không quá 100 bình mỗi loại).
	5.1.1.6 Bình chữa cháy được bố trí theo thiết kế, ở vị trí dễ thấy, dễ lấy và nên có màu đỏ, trường hợp khó nhận biết có thể sử dụng các chỉ dẫn vị trí và theo các quy định tại Điều 5 TCVN 7435-1. Không được để bình chữa cháy tập trung một chỗ trừ trường hợp để trong kho dự trữ theo quy định tại 5.1.1.5.
	5.1.1.7 Bình chữa cháy xách tay và bình chữa cháy có bánh xe phải đảm bảo tính năng và cấu tạo được quy định tại TCVN 7026, TCVN 7027.

	5.1.2 Trang bị, bố trí bình bột chữa cháy tự động kích hoạt loại treo.
	5.1.2.1 Các bình bột chữa cháy tự động kích hoạt loại treo phải phù hợp với TCVN 12314-1.
	5.1.2.2 Căn cứ điều kiện thực tế của nhà và công trình, có thể lắp đặt ở mặt tường hoặc treo trên trần nhà, với chiều cao thích hợp sao cho đảm bảo diện tích bảo vệ hữu hiệu theo công bố của đơn vị sản xuất. Trong bất kỳ trường hợp nào phải đảm bảo khoảng cách từ bộ phận cảm biến nhiệt đến trần nhà là không quá 40 cm.
	5.1.2.3 Bình bột chữa cháy tự động kích hoạt loại treo có thể được trang bị tại khu vực bếp của nhà hàng, các phòng nồi hơi, giặt là có diện tích không quá 100 m2. Nếu lắp đặt tại khu vực có diện tích trên 100 m2 thì nên phân chia thành các khu vực có diện tích đến 100 m2 bằng tường ngăn cháy (có giới hạn chịu lửa không thấp hơn REI 45) hoặc vách ngăn cháy (có giới hạn chịu lửa không thấp hơn EI 45).

	5.1.3 Trang bị, bố trí bình khí chữa cháy tự động kích hoạt.
	5.1.3.1 Bình khí chữa cháy tự động kích hoạt phải phù hợp với TCVN 12314-2.
	5.1.3.2 Cho phép trang bị bình khí chữa cháy tự động kích hoạt (có thiết kế bổ sung chức năng giám sát xả, tín hiệu xả phải được truyền về tủ trung tâm báo cháy) thay thế hệ thống chữa cháy tự động bằng khí tại các khu vực không thường xuyên có người với diện tích không quá 100 m2. Nếu lắp đặt tại khu vực có diện tích trên 100 m2 thì phải phân chia thành các khu vực có diện tích không quá 100 m2 bằng tường ngăn cháy (có giới hạn chịu lửa không thấp hơn REI 45) hoặc vách ngăn cháy (có giới hạn chịu lửa không thấp hơn EI 45).


	5.2 Trang bị, bố trí hệ thống báo cháy tự động, thiết bị báo cháy cục bộ.
	5.2.1 Danh mục nhà; hạng mục/khu vực; gian phòng và thiết bị phải trang bị hệ thống báo cháy tự động, thiết bị báo cháy cục bộ được quy định tại Phụ lục A.
	5.2.2 Việc lựa chọn, bố trí thiết bị báo cháy cục bộ được thực hiện theo quy định như đối với các thiết bị tương tự của hệ thống báo cháy tự động.
	5.2.3 Yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống báo cháy tự động được quy định tại TCVN 5738 và TCVN 7568.

	5.3 Trang bị, bố trí hệ thống, thiết bị chữa cháy tự động.
	5.3.1 Danh mục nhà; hạng mục/khu vực; gian phòng và thiết bị phải trang bị, bố trí hệ thống, thiết bị chữa cháy tự động theo quy định tại Phụ lục A.
	5.3.2 Chất chữa cháy sử dụng trong hệ thống chữa cháy tự động có hiệu quả chữa cháy phù hợp với loại đám cháy của khu vực bảo vệ theo quy định tại Điều 4.3 và phù hợp với yêu cầu cần bảo vệ.
	5.3.3 Khi bố trí lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động mà chất chữa cháy có nguy hiểm cho người phải tính toán thời gian thoát nạn, đảm bảo cho người cuối cùng thoát ra khỏi căn phòng hoặc vùng cần bảo vệ trước khi hệ thống tự động xả chất chữa cháy. Những quy định khác về lựa chọn, bố trí hệ thống chữa cháy tự động được quy định tại TCVN 5760, TCVN 6101, TCVN 6305, TCVN 7161, TCVN 7336, TCVN 13333 và các TCVN khác có liên quan do Bộ quản lý chuyên ngành quy định.

	5.4 Trang bị, bố trí hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà.
	5.4.1 Trang bị, bố trí hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà.
	5.4.1.1 Nhà phải trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà được quy định tại Phụ lục B.
	5.4.1.2 Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà của các nhà sản xuất, nhà kho có mức nguy hiểm cháy cao, nhà có chiều cao từ 25 m trở lên, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, vũ trường, karaoke, quán bar, hộp đêm, nhà ga, các nhà dịch vụ cảng biển, các nhà dịch vụ cảng cạn, các nhà dịch vụ cảng thuỷ nội địa, nhà hát, rạp chiếu phim phải thường xuyên có nước duy trì áp suất bảo đảm kích hoạt hệ thống tự động.
	5.4.1.3 Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà có thể bố trí độc lập hoặc kết hợp với hệ thống chữa cháy tự động bằng nước. Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà phải có họng chờ lắp đặt ở ngoài nhà để tiếp nước từ xe bơm hoặc máy bơm chữa cháy di động.
	5.4.1.4 Không trang bị hệ thống họng nước chữa cháy cho nhà, khu vực, gian phòng có sử dụng hoặc bảo quản các chất mà khi tiếp xúc với nước có thể sinh ra cháy, nổ hoặc ngọn lửa lan truyền rộng.

	5.4.2 Trang bị, bố trí hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà.
	5.4.2.1 Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà phải được trang bị theo quy định tại Phụ lục C.
	5.4.2.2 Trường hợp nhà, công trình nằm trong phạm vi bán kính phục vụ đến mọi điểm của nhà xét theo phương ngang không lớn hơn 200 m tính theo đường di chuyển của vòi chữa cháy đi bên ngoài nhà từ trụ cấp nước chữa cháy hoặc bãi đỗ, bến lấy nước của ao, hồ, sông, bể nước công cộng, nếu:
	5.4.2.3 Cho phép kết hợp hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà với hệ thống cấp nước sinh hoạt, sản xuất.


	5.5 Trang bị, bố trí phương tiện chữa cháy cơ giới.
	5.5.1 Các kho, cảng hàng không, cảng biển, cơ sở trọng điểm về kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp ngoài việc trang bị hệ thống chữa cháy, phải trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới theo Tiêu chuẩn TCVN 13316 Phòng cháy chữa cháy – Xe ô tô chữa cháy các phần và các tiêu chuẩn quốc gia, các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài được phép áp dụng tại Việt Nam. Phương tiện chữa cháy cơ giới trang bị phải đáp ứng số lượng tối thiểu theo quy định tại Phụ lục D.
	5.5.2 Xe chữa cháy, tàu chữa cháy, máy bơm chữa cháy loại khiêng tay trang bị cho nhà, công trình đảm bảo các yêu cầu sau:

	5.6 Trang bị, bố trí phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ; mặt nạ lọc độc và mặt nạ phòng độc cách ly.
	5.6.1 Trang bị, bố trí phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ.
	5.6.1.1 Nhà, công trình phải trang bị phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ được quy định tại Phụ lục E.
	5.6.1.2 Phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ trang bị cho nhà, công trình được bố trí tại khu vực thường trực về phòng cháy và chữa cháy.

	5.6.2 Trang bị, bố trí mặt nạ lọc độc và mặt nạ phòng độc cách ly.
	5.6.2.1 Nhà, công trình phải trang bị mặt nạ lọc độc và mặt nạ phòng độc cách ly được quy định tại Phụ lục F. Đối với các nhà, công trình khác: chung cư, bệnh viện, văn phòng, nhà hát, rạp chiếu phim... khuyến khích việc trang bị mặt nạ lọc độc.
	5.6.2.2 Mặt nạ lọc độc trang bị cho nhà, công trình được bố trí tại các tủ phương tiện trên hành lang thoát nạn từng tầng, mặt nạ phòng độc cách ly được bố trí tại phòng trực điều khiển chống cháy tại vị trí dễ thấy, dễ lấy và đảm bảo đúng hướng dẫn của đơn vị sản xuất.
	5.6.2.3 Mặt nạ lọc độc phải có các bộ lọc phù hợp với quy định tại các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành [19]. Mặt nạ phòng độc cách ly phải có mặt trùm toàn bộ khuôn mặt đáp ứng yêu cầu quy định tại TCVN 13332.


	5.7 Trang bị, bố trí phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn; hệ thống loa thông báo và hướng dẫn thoát nạn.
	5.7.1 Trang bị, bố trí phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn.
	5.7.1.1 Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn được trang bị cho tất cả các nhà, công trình (trừ nhà ở riêng lẻ)
	5.7.1.2 Việc lựa chọn, bố trí phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn được quy định tại tiêu chuẩn TCVN 13456.

	5.7.2 Trang bị, bố trí hệ thống loa thông báo và hướng dẫn thoát nạn
	5.7.2.1 Nhà, công trình phải trang bị hệ thống loa thông báo và hướng dẫn thoát nạn được quy định tại Phụ lục G.
	5.7.2.2 Hệ thống loa thông báo và hướng dẫn thoát nạn, bảo đảm mọi người trong nhà và công trình có thể nghe rõ thông báo, hướng dẫn khi có sự cố.
	5.7.2.3 Tín hiệu âm thanh của hệ thống loa thông báo và hướng dẫn thoát nạn phải đảm bảo mức âm thanh tổng thể (mức âm thanh của tiếng ồn thường xuyên cùng với âm thanh từ các tín hiệu cảnh báo tạo ra) không thấp hơn 75 dBA ở khoảng cách 3 m từ tín hiệu cảnh báo, nhưng không quá 120 dBA ở bất kỳ vị trí nào.
	5.7.2.4 Tín hiệu âm thanh của hệ thống loa thông báo và hướng dẫn thoát nạn phải tạo ra mức âm thanh cao hơn ít nhất 15 dBA so với mức âm thanh của tiếng ồn thường xuyên tại gian phòng. Việc đo mức âm thanh được thực hiện ở độ cao 1,5 m tính từ sàn nhà.
	5.7.2.5 Trong phòng ngủ, tín hiệu âm thanh của hệ thống loa thông báo và hướng dẫn thoát nạn phải có mức âm thanh cao hơn ít nhất 15 dBA so với mức âm thanh của tiếng ồn thường xuyên trong phòng, nhưng mức âm thanh tổng thể không nhỏ hơn 70 dBA và không quá 120 dBA. Việc đo mức âm thanh được thực hiện ở vị trí ngang với đầu của người đang ngủ.
	5.7.2.6 Thiết bị loa cảnh báo cháy và điều khiển thoát nạn gắn trên tường phải được bố trí sao cho phần trên của chúng cách mặt sàn ít nhất 2,3 m và cách trần tối thiểu phải là 0,15 m.
	5.7.2.7 Trong các phòng được bảo vệ, nơi có người ở trong các thiết bị chống ồn, cũng như trong các phòng có mức ồn trên 95 dBA, hệ thống loa thông báo và hướng dẫn thoát nạn phải kết hợp với cảnh báo bằng ánh sáng. Việc sử dụng thiết bị cảnh báo nhấp nháy bằng ánh sáng được cho phép.
	5.7.2.8 Thiết bị loa cảnh báo và chỉ dẫn thoát nạn bằng giọng nói phải phát ra âm thanh có tần số trong dải từ 200 Hz đến 5 000 Hz.
	5.7.2.9 Số lượng thiết bị loa cảnh báo và chỉ dẫn thoát nạn bằng giọng nói, cách bố trí và công suất của chúng phải đảm bảo mức âm thanh ở tất cả khu vực để ở phù hợp với các quy định của tiêu chuẩn này.


	5.8 Trang bị, bố trí phương tiện, dụng cụ chữa cháy ban đầu.
	5.8.1 Phương tiện, dụng cụ chữa cháy ban đầu trang bị cho nhà kho, cửa hàng, cơ sở sản xuất theo quy định tại Phụ lục H.
	5.8.2 Trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy ban đầu cho kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, cửa hàng xăng dầu, các công trình xăng dầu, cửa hàng kinh doanh khí đốt hóa lỏng (LPG) được quy định tại TCVN 5307, TCVN 4530, TCVN 5684, TCVN 6223 và các TCVN khác có liên quan do Bộ quản lý chuyên ngành quy định.
	5.8.3 Đối với các cơ sở khác, việc trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy ban đầu sẽ tùy thuộc vào điều kiện và yêu cầu của từng cơ sở.
	5.8.4 Phương tiện, dụng cụ chữa cháy ban đầu được bố trí ở từng khu vực phù hợp với yêu cầu sử dụng để chữa cháy; không cản trở lối thoát nạn, lối đi và các hoạt động khác; tránh nắng, mưa và sự phá hủy của môi trường. Mỗi dụng cụ đựng cát kèm theo ít nhất 2 xẻng xúc. Các dụng cụ đựng cát chữa cháy được che đậy, không để vật bẩn rơi vào.
	5.8.5 Các phương tiện, dụng cụ chữa cháy ban đầu cần được sơn đỏ để dễ nhận biết.


	Phụ lục A
	(Quy định)
	Quy định về trang bị hệ thống báo cháy tự động, thiết bị báo cháy cục bộ và hệ thống chữa cháy tự động
	Phụ lục B
	(Quy định)
	Quy định về trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà
	Bảng B.1 - Quy định về trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà
	STT

	Phụ lục C
	(Quy định)
	Quy định về trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà
	Bảng C.1 - Quy định về trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà
	Nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non
	Từ 100 cháu trở lên hoặc khối tích 3 000 m3 trở lên
	Cao từ 3 tầng trở lên hoặc khối tích từ 5 000 m3 trở lên
	Nhà khám, chữa bệnh, lưu trú bệnh nhân của bệnh viện, trạm y tế, phòng khám, nhà điều dưỡng, phục hồi chức năng, chỉnh hình, cơ sở phòng chống dịch bệnh, trung tâm y tế, cơ sở y tế khác theo quy định của pháp luật hiện hành [3]

	Phụ lục D
	(Quy định)
	Quy định về trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới
	Bảng D.1 - Quy định về trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới
	Phụ lục E
	(Quy định)
	Quy định về trang bị dụng cụ phá dỡ thô sơ
	Bảng E.1 - Quy định về trang bị dụng cụ phá dỡ thô sơ
	Nhà sản xuất
	Nhà kho
	Nhà ở tập thể, khách sạn, chung cư, cửa hàng ăn uống
	Các cơ quan hành chính, trường học, bệnh viện
	Nhà ga, các loại công trình công cộng khác
	Nhà hát, rạp chiếu phim, hội trường, kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, hộp đêm
	Chợ, trung tâm thương mại kiên cố và bán kiên cố

	Phụ lục F
	(Quy định)
	Quy định về trang bị mặt nạ lọc độc và mặt nạ phòng độc cách ly
	Bảng F.1 - Quy định về trang bị mặt nạ lọc độc và mặt nạ phòng độc cách ly
	Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, hộp đêm
	Cơ sở hạt nhân.
	Cảng hàng không, cảng biển.
	Cơ sở khai thác và chế biến dầu mỏ, khí đốt.
	Cơ sở khai thác than.
	Cơ sở sản xuất, kho vũ khí, vật liệu nổ
	Kho dự trữ cấp quốc gia; kho dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ
	Nhà máy thủy điện
	nhà máy nhiệt điện
	Cơ sở sản xuất giấy
	Cơ sở dệt
	Cơ sở sản xuất phân đạm
	Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp
	Nhà cao tầng
	Rạp hát, rạp chiếu phim

	Phụ lục G
	(Quy định)
	Quy định về trang bị hệ thống loa thông báo và hướng dẫn thoát nạn
	Bảng G.1 - Quy định về trang bị hệ thống loa thông báo và hướng dẫn thoát nạn
	Công trình công cộng tập trung đông người: Nhà hát, rạp chiếu phim, kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, hộp đêm, bệnh viện, viện dưỡng lão và các công trình có công năng tương tự.

	Phụ lục H
	(Quy định)
	Quy định về trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy ban đầu
	Bảng G.1 - Quy định về trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy ban đầu
	Thư mục tài liệu tham khảo
	[1]. Luật Du lịch.
	[2]. Luật Giáo dục.
	[3]. Luật Khám bệnh, chữa bệnh.
	[4]. Luật Phòng cháy và chữa cháy
	[5]. Luật Quy hoạch
	[6]. Luật Thể dục, thể thao;
	[7]. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy
	[8]. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
	[9]. Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
	[10]. Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
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